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LỜI CẢM ƠN 

Bộ công cụ này do Bộ phận Hỗ trợ Hội nghị Các Quốc gia Thành viên, Chi nhánh Phòng 
chống Tội phạm có Tổ chức và Buôn bán Bất hợp pháp, Cục Hiệp ước, thuộc Cơ quan Phòng, 
chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC)  xây dựng trong khuôn khổ Chương 
trình Toàn cầu về “Triển khai Công ước về phòng, chống tội phạm có tổ chức: từ lý thuyết đến 
thực tiễn” trên cơ sở Nghị quyết 10/4 của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp 
quốc về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, với chủ đề “Kỷ niệm 20 năm ngày 
thông qua Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và 
đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Công ước”.

UNODC xin cảm ơn các chuyên gia tư vấn Julien Bastrup-Birk và Wydiane Djaidi đã đóng 
góp đáng kể cho việc soạn thảo Bộ công cụ này. UNODC cũng cảm ơn sâu sắc hơn 120 
chuyên gia đến từ các tổ chức quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực, cũng như các tổ chức xã 
hội dân sự và đại diện khu vực tư nhân đã đóng góp và tham gia vào sự kiện đa bên về xây 
dựng chiến lược phòng, chống tội phạm có tổ chức được tổ chức trực tuyến từ ngày 15 đến 
ngày 17 tháng 2 năm 2021. 

UNODC ghi nhận sự đóng góp của các nhân viên  Riikka Puttonen và Flavia Romiti - những 
người chịu trách nhiệm xây dựng Bộ công cụ, đồng thời ghi nhận ý kiến chuyên môn và nhận 
xét của các nhân viên sau Gilberto Duarte, Tejal Jesrani và Dmitry Orlov,

UNODC xin bày tỏ lòng biết ơn tới Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã 
hào phóng tài trợ cho việc xây dựng Bộ công cụ này.
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LỜI NÓI ĐẦU 

Đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức xuyên 
quốc gia đòi hỏi các chiến lược mạnh mẽ, dựa trên bằng 
chứng, được xây dựng dựa trên các chuẩn mực quốc tế. 

Với việc thông qua Công ước của Liên hợp quốc về phòng, 
chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia từ hơn 20 năm 
trước, cộng đồng quốc tế đã đoàn kết nhất trí ứng phó với 
thách thức toàn cầu này trên phạm vi toán cầu, từ bỏ các 
hành động manh mún chống lại các nhóm tội phạm có tổ 
chức hoạt động xuyên biên giới, ủng hộ một giải pháp tiếp 
cận đồng bộ và toàn diện. 

Việc ra mắt cơ chế rà soát Công ước và các Nghị định thư 
kem theo vào năm 2020 đã tạo ra cơ hội chưa từng có nhằm 
tăng cường thực hiện các văn kiện toàn cầu này cũng như 
các biện pháp phòng, chống tội phạm có tổ chức nói chung. . 

Để hỗ trợ các quốc gia trong nỗ lực này, Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc 
đã xây dựng Bộ công cụ Chiến lược Phòng, chống Tội phạm có Tổ chức này. Ấn phẩm thiết thực này đưa 
ra một loạt các mục tiêu và biện pháp mà các quốc gia nên xem xét khi xây dựng các chiến lược tổng hợp 
chống tội phạm có tổ chức, phù hợp với Công ước. . 

Bộ công cụ này xây dựng một ứng phó ưu tiên tôn trọng các nghĩa vụ đảm bảo quyền con người, lồng ghép giới 
và bảo vệ nạn nhân cũng như những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta. Bộ công cụ cũng chú 
trọng đến các biện pháp phòng ngừa và nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác mạnh mẽ.  

Cuối cùng, Bộ công cụ thúc đẩy các phương pháp tiếp cận toàn diện, đồng bộ và hiệu quả để không ai bị 
bỏ lại phía sau, phù hợp với mục tiêu trọng tâm của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.

Ấn phẩm này được soạn thảo trên cơ sở phối hợp với một số lượng lớn các đối tác trên toàn thế giới, từ các tổ 
chức quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực, xã hội dân sự và khu vực tư nhân. UNODC sẽ tiếp tục thúc đẩy các 
mối quan hệ đối tác thiết yếu này và hình thành các mối quan hệ đối tác mới trong khuôn khổ Chương trình Toàn 
cầu về Thực hiện Công ước về Phòng, chống Tội phạm có Tổ chức: từ Lý thuyết đến Thực tiễn. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bên liên quan về những ý kiến đóng góp có giá trị của họ trong quá 
trình xây dựng Bộ công cụ này. Tôi đặc biệt biết ơn Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len vì sự đóng 
góp tài chính hào phóng và hỗ trợ kiên định cho công việc của chúng tôi, điều này cũng sẽ cho phép 
UNODC cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mục tiêu để phát triển chiến lược ở cấp khu vực và quốc gia. 

Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng các ứng phó toàn diện và hiệu quả chống lại tội phạm có tổ chức 
xuyên quốc gia. Tôi hy vọng rằng Bộ công cụ này sẽ là một tài liệu quý giá để hỗ trợ các nỗ lực của các 
quốc gia vì một xã hội hòa bình, công bằng và bao trùm hơn. 

Bà. Ghada Fathy Ismail Waly 

Tổng Giám đốc Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc 
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Vương quốc Anh tin tưởng chắc chắn rằng hợp tác quốc tế là điều cần thiết 
trong việc đấu tranh và ngăn chặn hiệu quả tội phạm nghiêm trọng và có tổ 
chức. 

Các băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đặt ra mối đe 
dọa vượt qua mọi biên giới của chúng ta. Chúng đã chứng minh khả 
năng thâm nhập vào các cấu trúc xã hội, chính trị và quản trị trên 
toàn cầu, thường thông qua tham nhũng và tài chính bất hợp pháp, 
tạo ra một vòng luẩn quẩn làm suy yếu các thể chế và hệ thống dân 
chủ, xâm phạm các quyền con người và tạo ra sự bất bình đẳng về 
kinh tế và xã hội.

Tội phạm xuyên quốc gia cũng gây ra sự bất ổn, làm trầm trọng thêm 
xung đột và gây ra nhiều thiệt hại kinh tế nhất cho các quốc gia có 
thu nhập thấp nhất, đồng thời đe dọa tiến bộ về quyền của phụ nữ, 
bình đẳng giới, giáo dục trẻ em và sức khỏe toàn cầu.

Vương quốc Anh tích cực làm việc với các đối tác toàn cầu để giải 
quyết cả những nguyên nhân sâu xa cũng như những nhân tố thúc đẩy tội phạm có tổ chức và không ngừng 
truy đuổi những cá nhân thực hiện hành vi phạm tội– bất kể họ có thể ở đâu trên thế giới.

Chúng tôi tin rằng thông qua cách tiếp cận toàn xã hội, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt và giải quyết mối 
đe dọa này một cách hiệu quả.

Là một trong những nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi tự hào đã tài trợ, hỗ trợ và hợp tác với Cơ quan Phòng, chống 
Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) trong việc xây dựng một bộ công cụ mới về nhằm giúp các 
quốc gia xây dựng và phát triển và tăng cường các chiến lược phòng, chống tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng tại 
quốc gia mình. 

Sự hỗ trợ của chúng tôi đối với công việc này nhấn mạnh cam kết của Vương quốc Anh đối với Công ước 
của Liên hợp quốc về Phòng, chống Tội phạm Có tổ chức Xuyên quốc gia và tiến trình khởi động Cơ chế rà 
soát của Liên hợp quốc về cách Công ước đang được thực hiện trên toàn cầu. Chúng tôi hy vọng rằng bộ 
công cụ chiến lược này sẽ đóng góp tích cực cho những nỗ lực quốc tế tập thể của chúng ta trong lĩnh vực 
này thông qua tăng cường khả năng chia sẻ các phương pháp và thực tiễn tốt nhất của chúng ta 

Kinh nghiệm cho thấy rằng khi chúng ta cam kết hành động cùng nhau trên phạm vi quốc tế, kết quả sẽ tốt 
hơn và chúng ta sẽ thấy được sự thay đổi thực sự.

Tôi muốn cảm ơn tất cả các bên liên quan tham gia vào dự án này đã có những đóng góp chuyên môn giá trị. 
Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn tới UNODC vì sự nỗ lực, tính chuyên nghiệp và cam kết của họ trong việc 
giúp dự án này thành hiện thực.

Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là một thách thức toàn cầu đòi hỏi các giải pháp toàn cầu, vì vậy điều 
quan trọng là chúng ta phải tiếp tục hợp tác để đối phó với mối đe dọa đa dạng, đang phát triển và phức tạp 
này.

Baroness Williams 

 Bộ Trưởng Nội vụ 
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1. Phần giới thiệu

TỔNG QUAN:  Mục đích của Bộ Công cụ này là nhằm hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược 
quốc gia và khu vực về phòng, chống lại tội phạm có tổ chức. Như vậy, Bộ công cụ sẽ đưa  ra 
hướng dẫn về các nguyên tắc chiến lược liên quan đến phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm 
có tổ chức đồng thời mô tả một số phương pháp tiếp cận, năng lực cần thiết và công cụ cụ thể 
có thể được áp dụng để giải quyết vấn đề này. 

Đã hơn hai thập kỷ qua kể từ khi Công ước của Liên hợp quốc về Phòng, chống Tội phạm Có 
tổ chức Xuyên quốc gia được thông qua, rõ ràng là tội phạm có tổ chức vẫn là một hiện tượng 
phức tạp mà không một quốc gia nào có thể đơn lẻ đấu tranh được. Với đặc tính biến động 
khôn lường và đa chiều, tội phạm có tổ chức duy trì sự bất bình đẳng và tình trạng bị gạt ra 
bên lề đồng thời cũng thích ứng nhanh với các công nghệ mới. Các băng nhóm tội phạm có tổ 
chức và phương thức hoạt động của chúng phát triển nhanh chóng do những thay đổi về cấu 
trúc ở cấp quốc gia và quốc tế (gần đây nhất là lợi dụng các cơ hội mà đại dịch bệnh 
COVID-19 tạo ra ),  thường bị thu hút bởi những nơi mới có bất ổn chính trị và thường nhanh 
chóng khai thác các cơ hội kinh doanh bất hợp pháp mới và những nơi không có sự kiểm soát 
của chính phủ.  

Trên phạm vi toàn cầu, tác động của tội phạm có tổ chức được cảm nhận rõ rệt, đó là làm xói 
mòn nền quản trị, xâm nhập tác động vào các quá trình chính trị, thúc đẩy tham nhũng và bạo 
lực, bóc lột những người dễ bị tổn thương, phá hoại thị trường hợp pháp và gây ra mối đe dọa 
ngày càng tăng với môi trường. Kết nối toàn cầu đã tạo điều kiện cho các băng nhóm tội phạm 
có tổ chức hoạt động như một mạng lưới thương mại có năng lực cao với chuỗi cung ứng hiệu 
quả, khả năng tiếp cận thị trường mới cũng như khả năng rửa tiền, hợp pháp hóa những khoản 
lợi nhuận bất hợp pháp ở quy mô chưa từng có. Thật vậy, hầu hết các hình thức tội phạm có tổ 
chức hiện nay đều liên quan đến các hoạt động, liên kết xuyên biên giới..

Do đó, bất kỳ ứng phó nào đối với tội phạm có tổ chức đều phải có tính toàn diện, giải quyết 
các yếu tố động cơ và hỗ trợ - những yếu tố làm nên xương sống và bộ máy của nền kinh tế 
tội phạm toàn cầu. Chính việc thừa nhận bản chất xuyên quốc gia của tội phạm có tổ chức và 
nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế đã dẫn đến việc thông qua Công ước về phòng, chống 
tội phạm có tổ chức.

1 Về chủ đề này, xem Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm  của Liên Hợp Quốc(UNODC), “Tác động của COVID-19 

đối với tội phạm có tổ chức”, Tóm tắt nghiên cứu (Vienna, 2020). 
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Hình 1. Tội phạm có tổ chức - một hệ thống xuyên quốc gia

Người sản xuất 

Các băng nhóm tội phạm có tổ 
chức ngày càng tương tác, tìm 
nguồn hàng hóa, dịch vụ và 
chuyên môn, đồng thời thiết 
lập chuỗi cung ứng xuyên quốc 
gia trong một thị trường toàn 
cầu, có tính kết nối về công 
nghệ..

Một nền 

kinh tế tội 

phạm được 

kết nối toàn 

cầu 

.

1 
Tội phạm có tổ chức bắt rễ 
và kết nối với các nhóm 
bất ổn và bị gạt ra bên lề, 
từ các trung tâm đô thị 
đến các vùng biên giới.

Các băng nhóm tội phạm 
có tổ chức khai thác hệ 
thống tài chính toàn cầu 
và sử dụng những kẻ giúp 
sức chuyên nghiệp để 
chuyển và rửa tiền xuyên 
biên giới.

Chuyên môn 
. 
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Để đạt được hiệu quả đó, Bộ công cụ này sẽ: 

↘ Bắt đầu bằng cách nêu bật ngắn gọn lợi ích lâu dài của Công ước và các công cụ chính mà
Công ước cung cấp nhằm phối hợp ứng phó chống lại tội phạm có tổ chức. Những công 
cụ này có thể được kết hợp thành các chiến lược hiệu quả để giải quyết hiện tượng 
này.

↘ Phác thảo các nguyên tắc bao trùm có thể giúp hướng dẫn cho quá trình xây dựng các chiến

lược phòng, chống tội phạm có tổ chức

↘ Đưa  ra  bảng  phân  tích  các  mục tiêu có thể theo đuổi, cùng với danh sách các hoạt động,

chiến thuật và năng lực phục vụ từng mục tiêu

↘ Đưa ra các khuyến nghị liên quan đến việc thực hiện và giám sát chiến lược 

Việc xây dựng bộ công cụ này dựa trên cả cơ sở là bằng chứng hiện có liên quan đến các cách 
tiếp cận khác nhau về chống tội phạm có tổ chức và phân tích về các chiến lược quốc gia hiện 
có. Để soạn thảo cho Bộ công cụ này, các tác giả đã rà soát hơn 70 chiến lược đấu tranh chống 
tội phạm có tổ chức nói chung, giải quyết các loại tội phạm cụ thể liên quan đến tội phạm đó 
(chẳng hạn như buôn người, tội phạm mạng, tham nhũng và rửa tiền), sử dụng các biện pháp 
như tịch thu tài sản phù hợp trong cuộc chiến chống lại tội phạm có tổ chức. Một số chiến 
lược này cũng mang tính chất khu vực.2

 

Lưu ý: Các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động như các mạng lưới thương mại xuyên biên giới có năng lực cao với khả năng tiếp cận các thị trường và chuyên môn mới. 

2 Chẳng hạn như Kế hoạch hành động chống tội phạm xuyên quốc gia của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) hay Chiến lược song phương về phòng chống buôn bán động vật và thực vật hoang dã ở Khu vực hội nhập 
biên giới Colombia-Ecuador. 
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Điều 1  của Công ước. Tuyên 
bố về mục đích 

“Mục đích của Công ước này 
là thúc đẩy hợp tác phòng 
ngừa và chống tội phạm có tổ 
chức xuyên quốc gia hiệu quả 
hơn”

2. Công ước của Liên hợp quốc về  phòng,
chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Hành động tập thể nhằm phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đòi hỏi cơ chế 
hợp tác hiệu quả ở cả cấp quốc gia và quốc tế. Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống 
tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, với tư cách là công cụ quốc tế chính trong cuộc chiến 
chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đưa ra nhiều cơ chế có thể được đưa vào các chiến 
lược quốc gia, như sẽ được giải thích trong Bộ công cụ này. Do đó, ngay từ đầu cần nêu bật, 
ngắn gon vai trò của Công ước, cũng như một số điều khoản và công cụ chính của Công ước 
để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc tế và phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên 
quốc gia hiệu quả hơn.

Việc thông qua Công ước vào năm 2000, vào thời điểm ngày càng có nhiều lo ngại về tội 
phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ứng phó toàn 
cầu đối với vấn đề này. Công ước khuyến khích các Quốc gia hiện chưa có quy định về phòng, 
chống tội phạm có tổ chức áp dụng các biện pháp đối phó có liên quan và thiết lập cơ sởpháp 
lý cần thiết. Công ước cũng tìm cách loại bỏ nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm có tổ chức, đảm 
bảo nỗ lực toàn cầu hiệu quả hơn để ngăn chặn và chống lại hiện tượng này.

Mặc dù việc đi sâu vào chi tiết của Công ước nằm ngoài phạm vi của ấn phẩm này, nhưng ta 
cần nêu bật tính liên quan và hữu dụng của Công ước, trong đó thừa nhận vai trò quan trọng 
của việc hình sự hóa một số hành vi cụ thể và vai trò của cơ quan thực thi pháp luật, truy tố và 
xét xử trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức. Công ước đã đặt ra yêu 
cầu hình sự hóa bốn hành vi phạm tội trong nội luật của các quốc gia thành viên, đó là: tham 
gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức (điều 5), có thể bị hình sự hóa trên cơ sở đồng phạm  

hoặc cản trở công lý (điều 23). 

Ngoài việc phòng ngừa, điều tra và truy tố bốn tội phạm này, phạm vi áp 
dụng của Công ước mở rộng cho tất cả các “tội phạm nghiêm trọng”, được 
định nghĩa tại Điều 2, khoản (b), nghĩa là một hành vi vi phạm có thể bị 
trừng phạt theo khung hình phạt tù có mức cao nhất là 4 năm hoặc một hình 
phạt nặng hơn. Việc  đưa  ra công thức “tội phạm nghiêm trọng” trong Công 
ước là không thể thiếu đối với khả năng thích ứng và  tính  linh  hoạt của văn
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kiện quốc tế có tính ràng buộc pháp lý này vì điều đó cho phép các Quốc gia thành viên hợp 

tác trên cơ sở của Công ước trong việc đấu tranh chống lại các hình thức tội phạm mới và 

đang nổi lên.3
 

Tính liên quan của Công ước được thể hiện ở chỗ Công ước tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác 
quốc tế thông qua các biện pháp như dẫn độ (điều 16), tương trợ tư pháp (điều 18), phối hợp 
điều tra (điều 19), hợp tác thực thi pháp luật (điều 27), chuyển giao người bị kết án (điều 17) và 
chuyển giao thủ tục tố tụng hình sự (điều 21). Công ước cũng nhấn mạnh vào việc khuyến  
khích phòng ngừa (điều 31), khuyến  các  quốc  gia   thực  hiện các biện pháp thích hợp, cùng 

với các biện pháp khác, bảo vệ thị trường hợp pháp của họ khỏi bị xâm nhập, tái hòa nhập 
những người bị kết án liên quan đến tội phạm có tổ chức, nâng cao nhận thức của công chúng 
về mối đe dọa, rà soát, đánh giá các văn bản pháp lý và thực tiễn quản lý có liên quan để phát 
hiện các điểm yếu, hạn chế, thiếu sót dễ bị các nhóm tội phạm có tổ chức lợi dụng và bảo vệ sự 
trong sạch của các thực thể công và tư.

Mặc dù gần như tuân thủ toàn bộ Công ước về tội phạm có tổ chức, một số quốc gia vẫn chưa 
phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước. Tuy nhiên rõ ràng là để  đưa Công ước vào thực tiễn, chỉ 
phê chuẩn hoặc gia nhập là không đủ. Trong bối cảnh này, quá trình rà soát Cơ chế đánh giá 
việc thực hiện Công ước về phòng, chống tội phạm có tổ chức và các Nghị định thư bổ sung  
được đưa ra vào cuối năm 2020 (Nghị quyết 1/10 của Hội nghị các bên  ) tạo thêm cơ hội cho 
các Quốc gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, thảo luận các vấn đề chung và xác định các 
lĩnh vực hợp tác. Trong nghị quyết 10/4,  được  thông   qua cùng năm, Hội nghị  các  quốc  gia 
thành viện yêu cầu Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của LHQ "tiếp tục cung cấp hỗ

trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các Quốc gia Thành viên, theo yêu cầu, để hỗ trợ năng 

lực của họ trong việc ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, bao 

gồm thông qua [...] cung cấp hỗ trợ xây dựng các chiến lược  quốc  gia  để  ngăn  ngừa  và đấu 
tranh” chống hiện tượng này. 

Việc xây dựng Bộ công cụ này cũng như những gì UNODC làm để hỗ trợ các Quốc gia xây 
dựng và củng cố các khuôn khổ chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm có tổ chức căn 
cứ trên yêu cầu cụ thể nói trên, đồng thời dựa trên các điều khoản đã nêu của Công ước. Tựu 
trung lại, Công ước, các nghị quyết có liên quan của Hội nghị Các Quốc gia Thành viên Công 
ước và  các tài liệu  về phòng, chống tội phạm có tổ chức nói chung cũng cho thấy sự cần thiết 
phải có những ứng phó tích hợp, đa ngành đối với vấn đề. Một điều ngày càng được thừa nhận 
rộng rãi là những ứng phó này cần vượt ra ngoài việc coi hiện tượng này thuần túy là vấn đề an 
ninh quốc gia, mà còn cần phải thúc đẩy phát triển bền vững, tôn trọng các nghĩa vụ về quyền 
con người, lồng ghép giới và bảo vệ nạn nhân. Điều này có nghĩa là cung cấp cho người dân và 
cộng đồng những cơ hội kinh tế, xã hội và chính trị xứng đáng, đồng thời thừa nhận rằng các 
nhu cầu và tình trạng dễ bị tổn thương của mỗi cá nhân có thể khác nhau. Hiểu được những nhu 
cầu và khả năng dễ bị tổn thương này là chìa khóa để xây dựng các ứng phó phù hợp, tôn trọng 
quyền con người, thực sự không để ai bị bỏ lại phía sau.7

3 Miễn là những tội phạm này đáp ứng ngưỡng “nghiêm trọng” như được định nghĩa trong điều 2, khoản b, có tính 
chất xuyên quốc gia và liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức. Phạm vi áp dụng của Công ước được xác định 
tại điều 3. 

4 Công ước được bổ sung bằng ba Nghị định thư nhằm vào các biểu hiện cụ thể của tội phạm có tổ chức: Nghị định 
thư về Ngăn ngừa, Phòng chống và Trừng trị việc Buôn bán Người, Đặc biệt là Phụ nữ và Trẻ em; Nghị định thư về 

đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không; và Nghị định thư chống sản xuất và 

buôn bán bất hợp pháp vũ khí, các bộ phận và thành phần của chúng và đạn dược. 

5 Nghị quyết 1/10 của Hội nghị các bên tham gia Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên 
quốc gia mang tên “Khởi động quy trình rà soát Cơ chế rà soát việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống 

tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các Nghị định thư liên quan”. 

6 Nghị quyết 4/10 của Hội nghị các bên tham gia Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc 
gia mang tên “Kỷ niệm 20 năm ngày thông qua Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên 

quốc gia và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả 

7 Để hỗ trợ những nỗ lực này, UNODC đã xây dựng hai  tài  liệu  về  lồng ghép các cân nhắc về giới và cân nhắc về quyền 

con người trong việc thực hiện Công ước về tội phạm có tổ chức. 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Resolutions/Resolution_10_4_-_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Resolutions/Resolution_10_4_-_English.pdf


Hình 2. Các thành phần của chiến lược 

Các hoạt động, năng lực và chiến thuật cần thiết

để đạt được các mục tiêu (đầu ra và đầu vào) 

Các mục tiêu hỗ trợ tập trung vào việc thực hiện
các kết quả được xác định rõ ràng. 

Các nguyên tắc: các lĩnh vực thay đổi bao trùm 

cùng nhau tạo thành một tầm nhìn chiến lược 

3. Vai trò của chiến lược và bộ công cụ

Mục đích tổng thể của một chiến lược là sắp xếp các cách thức (hoạt động) và năng lực 
(phương tiện) một cách có hệ thống để đạt được các mục tiêu (mục đích) được xác định rõ 
ràng – trong trường hợp này là các mục tiêu liên quan đến phòng, chống tội phạm có tổ chức 
xuyên quốc gia. Do đó, các chiến lược là những công cụ hữu ích ở chỗ chúng đưa ra một cơ 
chế tập hợp nhiều chủ thể từ khắp nơi trong xã hội và các năng lực khác nhau nhằm theo đuổi 
các tầm nhìn và mục tiêu chung. Chúng cũng là một tín hiệu mạnh mẽ về ý chí chính trị cả 
trong nước và quốc tế, để tăng cường hành động và huy động nỗ lực và nguồn lực. 

Bằng cách quy tụ các ngành, các cơ quan và các quốc gia khác nhau, các chiến lược quốc gia 
và khu vực có thể giúp xây dựng mạng lưới quốc tế phòng, chống tội phạm có tổ chức cấp 
quốc gia và toàn cầu hiệu quả và bền vững. Các chiến lược cũng có thể tạo cơ sở cho các ứng 
phó có tác động cao hơn, có thể tận dụng nhiều công cụ, chiến thuật và kỹ thuật khác nhau để 
đạt được các mục tiêu đã xác định. Các chiến lược này, khi được áp dụng đồng bộ, đánh vào 
các điểm yếu của tội phạm có tổ chức, có thể hiệu quả hơn nhiều so với việc áp dụng các 
chiến lược một cách riêng lẻ.

Để làm được điều này, các chiến lược cần dựa trên một logic rõ ràng bắt đầu bằng việc mô tả 
các mục tiêu tổng thể và nêu rõ sự thay đổi cần thiết theo mục tiêu và các biện pháp, hoạt 
động, năng lực và chiến thuật. Các bước này cũng rất quan trọng để định hướng phân bổ 
nguồn lực, ngân sách. Mặc dù mục tiêu tổng thể của các chiến lược được mô tả trong Bộ 
công cụ này là chống lại tội phạm có tổ chức, nhưng nội dung cụ thể của vấn đề này như thế 
nào và cách  ra sao, ứng phó như thế nào sẽ khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.

5 
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Bộ công cụ có thể giúp ích cho quá trình xây dựng các chiến lược như vậy bằng cách đưa ra 
các nguyên tắc bao quát được đúc rút ra từ thực tiễn cũng như danh sách các mục tiêu cụ thể, 
chiến thuật và năng lực tùy theo mỗi hoàn cảnh. Do đó, để trở thành một công cụ hiệu quả, bộ 
công cụ cũng đưa ra những hướng dẫn cụ thể đối với việc hoạch định chiến lược, đồng thời 
cho phép  lựa chọn và áp dụng một cách linh hoạt các hoạt động và công cụ cụ thể. Có nghĩa 
là nó cho phép áp dụng nhiều cách thức kết hợp các hoạt động với nhau để đáp ứng nhu cầu 
cụ thể với từng hoàn cảnh cụ thể. Bộ công cụ chiến lược cũng đưa ra hướng dẫn về cách thức 
đo lường hiệu quả và tác động của chiến lược, bằng cách cung cấp một loạt các tiêu chí giám 
sát và đánh giá có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các hoàn cảnh cụ thể..

Nghiên cứu về tội phạm có tổ chức và cụ thể hơn là làm thế nào để ứng phó hiệu quả đối với hiện tượng 
này tiếp tục là một vấn đề tranh luận quan trọng. Bên cạnh đó,  các chiến lược hiện có khác nhau đáng kể 
về trọng tâm, chi tiết và phạm vi – bởi đó là sản phẩm của các ưu tiên chính sách, khung pháp lý, nguồn lực 
và chuẩn mực văn hóa khác nhau. Những khác biệt như vậy trên thực tế thường là cần thiết bởi vì đặc điểm 
của tình hình tội phạm giữa các quốc gia và khu vực cũng khác nhau. Trên cơ sở nghiên cứu các chiến lược 
này cùng với các tài liệu khác cho phép hình thành những nội dung chính của bộ công cụ, đó là  nêu bật các 
xu hướng, mô hình và thực tiễn tốt nhất trong phòng, chống tội phạm có tổ chức.

Điều này có nghĩa là có thể đề ra các chiến lược phù hợp, hiệu quả kể cả khi nguồn lực sẵn có 
hạn chế. Các cách tiếp cận và chiến lược khác nhau được áp dụng trong các bối cảnh khác 
nhau, khi được kết hợp với các quy trình đánh giá và trao đổi thông tin tốt cũng có thể giúp 
xây dựng thêm cơ sở bằng chứng về hiệu quả của các biện pháp can thiệp.



4. Phân tích và hoạch định chiến lược

Phân tích cung cấp nền tảng và cơ sở bằng chứng cho các chiến lược. Khi được tiến hành hiệu quả, 
nó có thể xác định nhiều đặc điểm của tội phạm có tổ chức cũng như các điểm yếu của chúng, mở 
đường cho việc phát triển các mục tiêu tập trung vào các khía cạnh nghiêm trọng hơn của vấn đề.

Lưu ý: Một ví dụ chung chứng minh có thể lập sơ đồ về cách thị trường tội phạm có tổ chức cũng như địa điểm hoạt động,
phạm vi ảnh hưởng và mối quan hệ của các băng nhóm tội phạm có tổ chức thông qua quá trình phân tích.

Do tính chất phức tạp và nhiều mặt của tội phạm có tổ chức, việc phân tích nên được nhiều chuyên gia 
cùng tiến hành, hoặc ít nhất là thu hút càng nhiều bên liên quan càng tốt. Những người này có thể bao 
gồm các học giả, nhà nghiên cứu, người làm thực tiễn từ các cơ quan tư pháp hình sự và các bộ ngành 
liên quan (chẳng hạn như cảnh sát, hải quan và cơ quan thuế, cũng như các bộ hoặc cơ quan có nhiệm 
vụ liên quan đến các khía cạnh khác nhau của phòng, chống tội phạm có tổ chức), xã hội dân sự, đại 
diện khu vực tư nhân và các tổ chức tư vấn…. Tiến hành các quy trình phân tích chung, có sự tham 
gia của nhiều đối tượng chịu tác động sẽ tăng cường sự ủng hộ đối với các chiến lược và tạo cơ sở 
vững chắc hơn cho ứng phó tích hợp, đa bên tiếp theo.

Phân tích chiến lược về tội phạm có tổ chức cần bao gồm ít nhất ba khía cạnh. 

Đầu tiên, phân tích cần tìm hiểu các nguyên nhân mang tính cấu trúc và môi trường của tội phạm có tổ

chức - những yếu tố cho phép xác định căn nguyên gốc rễ của vấn đề và nhận được sự ủng hộ trong xã
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Hình 3. Ví dụ về lập sơ đồ về tội phạm có tổ chức

Biên giới quốc tế 

Đối tác khu vực, nhà 
cung cấp và nhà 

phân phối Lãnh thổ tranh 

chấp (sử dụng bạo 
lực) 

OCG 2 

OCG 3 

Người giúp sức 

và nhà cung 

cấp dịch vụ 

Bảo kê bởi

Khu vực hoạt động và 
cơ sở hỗ trợ 

Băng nhóm tội phạm có tỏ 

chức (OCG) 1 

Các tác nhân 
chính phủ 
tham nhũng 



Hình 4. Các thành tố của phân tích hiệu quả

3 

Thị trường và các yếu tố hỗ trợ 

Lập sơ đồ các ngành, hàng 
hóa, dịch vụ và “điểm nóng” 

địa lý của hoạt động.

2

1 

Băng nhóm tội phạm có tổ

chức 

Hiểu các băng nhóm hoạt động trong 
thị trường tội phạm, bao gồm cả mối 
quan hệ của chúng với các nhóm 
khác. 

Yếu tố thúc đẩy mang tính cấu

trúc thượng tầng

Xác định các yếu tố chính trị và kinh 
tế thúc đẩy tội phạm có tổ chức, bao 
gồm cả tình trạng bị gạt ra bên lề và 
bất bình đẳng. 
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hội. Đó là sự bất ổn, bất bình đẳng kinh tế, bị gạt ra ngoài lề về  chính trị hoặc xã hội, thiếu 
khả năng tiếp cận các dịch vụ chính, nạn tham nhũng  và các vụ việc gây bất bình. Cách tiếp 
cận như vậy giúp tìm ra nguyên nhân lý  giải cho sự tồn tại của tội phạm có tổ chức cũng như 
xác định được vai trò của các chủ thể phạm tội và lợi ích của chúng trong việc củng cố hệ 
thống chính trị hiện có.

Thứ hai, bản phân tích cần sơ đồ hóa các thị trường tội phạm có tổ chức, cụ thể hơn là các lĩnh 
vực, hàng hóa, dịch vụ, công cụ hỗ trợ và cơ sở hạ tầng cùng tạo thành nền kinh tế tội phạm. 
Các lĩnh vực có thể bao gồm lĩnh vực tài chính, bao gồm các cơ chế khác nhau được sử dụng 
để chuyển tiền; lĩnh vực bất động sản để tạo điều kiện cho việc mua lại tài sản cũng như rửa 
tiền; và các dịch vụ vận tải vốn rất quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp. 
Bên cạnh đó, lý tưởng là xác định được các điểm nóng như vùng biên giới, trung tâm đô thị và 
điểm trung chuyển ở giai đoạn này. 

Thứ ba, bản phân tích cần đề cập đến các băng nhóm đã dính dáng đến tội phạm có tổ chức, 
cơ cấu, hoạt động và các mối quan hệ hợp tác và cạnh tranh của chúng, kể cả với các băng 
nhóm tội phạm có tổ chức khác ở cả trong và ngoài nước (hoạt động ở ngoài nước có thể dẫn 
đến yêu cầu về hợp tác quốc tế). Phương pháp  sơ đồ hóa mạng lưới quan hệ xã hội giữa các 
băng nhóm tội phạm có tổ chức có thể giúp hiểu rõ hơn về mối liên kết giữa các tổ chức tội 
phạm và các nhân tố giúp sức.

Phân tích các thành tố khác nhau này có thể dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề kinh 
tế chính trị của tội phạm có tổ chức, cũng như giúp hiểu được những rủi ro và được mất có thể 
có liên quan đến các biện pháp can thiệp và chính sách trong chiến lược. Ví dụ, trong một số 
trường hợp, tội phạm có tổ chức có thể được coi là nhân  tố giúp ổn định của   địa phương, cung 

 Phân tích có thể giúp 

đảm bảo rằng các chiến 

lược có tính thực tiễn cả về

phạm vi và tham vọng. 

cấp dịch vụ và sinh kế cho các cộng đồng bị thiệt thòi. Ở những nơi khác, việc loại 
bỏ các băng nhóm tội phạm có tổ chức có thể tạo ra khoảng trống quyền lực, gây ra 
bạo lực và chiến tranh giữa các băng nhóm này. Về vấn đề này, các cách tiếp cận 
tập trung quá mức vào các mối quan tâm về an ninh có thể làm trầm trọng thêm tình 
trạng bất ổn và bất bình, đặc biệt nếu những cách tiếp cận đó không tôn trọng quyền 
con người. Vì vậy việc xác định những rủi ro này có thể giúp dự đoán các tác động 
thứ cấp, qua đó có thể ngăn ngừa những hậu quả không lường trước và gây hại 
thêm. Cách tiếp cận này, đôi khi còn được mô tả là “nhạy cảm với tội phạm”, cũng 
đòi hỏi phải  đđề phòng rủi ro mà các nỗ lực phát triển như thương mại, công  nghệ, 



Strategic 

analysis 
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cơ sở hạ tầng và đầu tư phục hồi kinh tế sau đại dịch, vô tình tạo nền tảng cho tội phạm có tổ 

chức sinh sôi và phát triển.8
 

Giai đoạn phân tích ban đầu của quá trình hoạch định chiến lược cũng có thể liên quan đến việc 
thống kê, kiểm tra các biện pháp và năng lực hiện có để chống lại tội phạm có tổ chức. Xem xét 
những vấn đề này cùng với việc phân tích lỗ hổng  có thể giúp xác định những thiếu sót về năng lực 
hoặc nguồn lực, để rồi sau đó có thể giải quyết thông qua quá trình hoạch định chiến lược. Đồng 
thời cũng có thể giúp đảm bảo rằng các chiến lược là thực tế và phù hợp với các nguồn lực hiện có 
(ngay cả khi sau đó, trong khi phát triển chiến lược xuất hiện khả năng mới do có nhà tài trợ).

Hình 5. Phân tích và đánh giá: sản phẩm và nguồn 

Các xu hướng và mô hình 

liên quan đến các băng 
nhóm hoặc hoạt động cụ 

thể 

C ác lĩnh vực hoặc khu vực 

có khả năng bị khai thác 

(chẳng hạn như khung 

pháp lý hoặc hệ thống tài 

chính) 

Các yếu tố thúc đẩy, nền kinh tế 

 logic, chính trị của tội phạm 

 có tổ chức 

• Cơ sở dữ liệu chính phủ
• Nghiên cứu học thuật
• Báo chí điều tra
• Truyền thông xã hội
• Báo cáo tình báo
• Khảo sát và nhóm tập trung
• Phân tích không gian địa lý
• Các tổ chức quốc tế
• Chỉ số nhận thức về tham nhũng
• Báo cáo đánh giá lẫn nhau

Lưu ý: Một loạt các nguồn khác nhau có thể được kết hợp khi tiến hành phân tích chiến lược tội phạm có tổ chức . 

8 Hàm ý ở đây có thể là các quy trình thẩm định (bao gồm cả việc mua sắm công, hợp đồng lớn và phục hồi sau khủng 
hoảng/xung đột) được yêu cầu để bảo vệ nền kinh tế khỏi sự xâm nhập của tội phạm có tổ chức. 

9 Phân tích lỗ hổng trong trường hợp này sẽ bao gồm việc phát triển đường cơ sở của các khả năng hiện có và kiểm tra mức độ 
mà những khả năng này đủ để đáp ứng các tham vọng chiến lược. 

Phân tích 

chiến lược 

Nghiên cứu điển hình 1. Phương pháp tiếp cận ứng dụng công nghệ 
để lập sơ đồ và báo cáo tội phạm ở Kenya

Các cơ quan hữu quan có thể gặp khó khăn trong việc truy cập, điều phối và chia sẻ 
dữ liệu về tội phạm quốc gia hiện nằm rải rác từ nhiều nguồn tin khác nhau. Ở 
Kenya, Trung tâm nghiên cứu tội phạm quốc gia (NCRC) đóng một vai trò quan 
trọng. Trung tâm thu thập dữ liệu quốc gia liên quan đến tội phạm và tạo điều kiện 
các cơ quan có thẩm quyền truy cập và sử dụng những dữ liệu đó. Trước thực tế 
điện thoại di động được sử dụng rộng rãi, năm 2017 NCRC đã ra mắt một ứng dụng 
báo cáo tội phạm cho phép công dân Kenya báo cáo tội phạm trực tuyến một cách 
ẩn danh. Ứng dụng này đã được sử dụng rộng rãi trong nước, cho phép NCRC và 
các cơ quan quốc gia có liên quan khác lập hồ sơ tội phạm cũng như thu thập thông 
tin quan trọng liên quan đến tội phạm trên phạm vi cả nước. Nghiên cứu và thu 
thập dữ liệu do NCRC thực hiện cũng cho phép xây dựng các phân tích xu hướng  về 
những thách thức tội phạm có tổ chức mới và trong tương lai tại Kenya.





5. Các nguyên tắc chiến lược

Tội phạm có tổ chức có nhiều hình thức và biểu hiện ở nhiều cấp độ. Theo đó, tương tự như 
vậy, bất kỳ ứng phó nào cũng cần phải có nhiều cấp độ và đa ngành. Trước hết, một chiến 
lược hiệu quả cần phải rõ ràng về mục tiêu tổng thể (hoặc “các mục đích”), xác định những 
thay đổi mong muốn về vấn đề tội phạm có tổ chức và từ đó xây dựng ngược lại  phương pháp 
tiếp cận, đôi khi còn được gọi là “lý thuyết dẫn đến thành công".

Mặc dù mỗi quốc gia và khu vực là những thực thể riêng biệt, nhưng thông qua việc phân tích các chiến 
lược và ứng phó đối với tội phạm có tổ chức trên toàn thế giới đã chỉ ra bốn nguyên tắc chung đúng với hầu 
hết các bối cảnh. Những nguyên tắc này hữu ích ở chỗ chúng hoạt động như những trụ cột lớn và là những 
điểm khởi đầu về mặt khái niệm mà theo đó các mục tiêu và khả năng khác nhau có thể được định vị. 
Những nguyên tắc này như sau.

NGĂN NGỪA tội phạm có tổ chức (tái) xâm nhập vào cộng đồng, nền kinh tế và thể chế 
chính trị. Nguyên tắc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khả năng bền bỉ 
chống chọi với tội phạm có tổ chức, loại bỏ khả năng tội phạm xâm nhập vào xã hội.

TRUY QUÉT các băng nhóm phạm có tổ chức và những lợi ích bất hợp pháp của chúng, 
qua đó làm tăng chi phí và rủi ro đối với các hoạt động của chúng. Nguyên tắc này nhằm 
mục đích làm suy thoái và phá vỡ nền kinh tế tội phạm có tổ chức. 

BẢO VỆ những người dễ bị tổn thương và nạn nhân khỏi (tiếp tục) bị tổn hại. Nguyên 
tắc này thừa nhận những thiệt hại và tổn hại mà tội phạm có tổ chức gây ra cho các cá nhân, 
nhấn mạnh phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm, lồng ghép các vấn đề về quyền 
con người và giới.

THÚC ĐẨY quan hệ đối tác và hợp tác ở tất cả các cấp, kể cả xuyên biên giới quốc tế – 
phương pháp tiếp cận toàn xã hội. Nguyên tắc này, vốn là trọng tâm của Công ước về 
phòng, chống tội phạm có tổ chức, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác ở cấp địa 
phương, quốc gia và quốc tế, hoạt động giữa các khu vực chính phủ, phi chính phủ và tư nhân. 

Trong khi các nguyên tắc này tương đối phổ biến, việc áp dụng các nguyên tắc, phân chia nỗ 
lực và nguồn lực  dành cho mỗi nguyên tắc sẽ cần được điều chỉnh tùy thuộc vào đặc điểm cụ 
thể của mỗi quốc gia, khu vực.  Điều này sẽ cần được thể hiện  trong quá trình phát triển các 
mục tiêu chi tiết hơn. 
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Hình 6.   Bốn nguyên tắc chiến lược bao trùm: “bốn chữ P” 

NGĂN CHẶN 
tội phạm có tổ 
chức nắm giữ 

...... 

THÚC ĐẨY 

hợp tác ở 

mọi cấp... 

Phương pháp 

tiếp cận đa 

ngành, nhân 

văn, tôn trọng 
quyền và nhạy 

cảm giới 

TRUY QUÉT 
mô hình kinh 

doanh tội 
phạm có tổ 

chức... 
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Hơn nữa, những nguyên tắc này tồn tại linh hoạt, đan xen lẫn nhau. Ví dụ, sự phối hợp và hợp 
tác được nêu bật trong nguyên tắc THÚC ĐẨY và sự nhấn mạnh về quyền con người và cân 
nhắc về giới được nêu trong nguyên tắc BẢO VỆ – bao gồm đặt nhu cầu của các cá nhân vào 
vị trí trọng tâm của các can thiệp – có tính chất xuyên suốt, căn bản và do đó cần được phản 
ánh trên tất cả các mục tiêu chiến lược.

Chuyển các nguyên tắc thành các mục tiêu được xác định rõ ràng 

Việc phát triển các mục tiêu là một nội dung quan trọng của bất kỳ chiến lược nào. Các mục 
tiêu đóng vai trò là các yếu tố trung gian để làm rõ các mục đích chi tiết hơn và các tác động 
mong muốn trong bất kỳ bối cảnh cụ thể nào, cũng như bất kỳ yêu cầu liên quan nào. 

Bên cạnh việc được rút ra từ quá trình phân tích vấn đề các mục tiêu cũng cần được xây dựng 
dựa trên nguyên tắc SMART biến thể,10 bằng cách đảm bảo rằng chúng:

• Cụ thể  (S)– mô tả rõ ràng tác động hoặc kết quả mong muốn.

• Có thể đo lường (M) theo thời gian để có thể theo dõi kết quả và rút ra bài học.

• Được chấp nhận (A)– các mục tiêu tội phạm có tổ chức sẽ yêu cầu sự tham gia của các bên

liên quan.

• Thực tế (R) – phản ánh các yếu tố chính trị và xã hội, công nhận các nguồn lực sẵn có và

thừa nhận quy mô của vấn đề trong hoàn cảnh cụ thể.

• Có thời hạn (T)– để các cột mốc rõ ràng có thể được xây dựng như một phần của quá trình

thiết lập mục tiêu.

10 Các biến thể nhỏ của nguyên tắc này tồn tại mặc dù những điều sau đây được đánh giá là phù hợp nhất với việc xây 
dựng các mục tiêu chống tội phạm có tổ chức. 

BẢO VỆ nạn 

nhân khỏi 

(tiếp tục) bị 

tổn hại) 
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Việc phát triển các mục tiêu SMART sẽ yêu cầu thử nghiệm, sàng lọc và đóng góp ý kiến 
trong quá trình soạn thảo và phát triển chiến lược để đảm bảo rằng những mục tiêu này thực 
sự có thể được triển khai trên thực tế. Một phương pháp tốt nhất là thành lập một “nhóm phản 
biện” nhỏ, có vai trò xác định các vấn đề tiềm ẩn với các mục tiêu, cách thức mà các băng 
nhóm tội phạm có tổ chức có thể phản ứng với các phương pháp và hoạt động trong từng mục 
tiêu đó. 

Việc xây dựng các mục tiêu này cũng có thể được hưởng lợi từ việc liệt kê các giả định cốt lõi 
làm cơ sở cho các mục tiêu, các chiến lược cần nắm bắt để giải quyết. Ví dụ như các băng 
nhóm tội phạm có tổ chức là những chủ thể tìm kiếm lợi nhuận, quyết định phạm tội dựa trên 
tính toán những phức tạp về rủi ro và lợi ích. Sau khi lập một  danh  sách  các giả  định, có thể 
đưa ra các phương pháp để giải quyết những giả định này, bao gồm thông qua 
nghiên cứu và phân tích bổ sung và/hoặc xác định các mục tiêu đi kèm. Ví dụ: 
nghiên cứu có thể chứng minh những rủi ro nhất định - ví dụ, trong một hoàn 
cảnh cụ thể, các biện pháp trừng phạt như giam giữ, tịch thu ma túy - không có

Thành lập một “nhóm thách 

thức” trong quá trình soạn thảo 

có thể giúp kiểm tra các giả định 

và định kiến thể chế hiện có. 

tác dụng răn đe vì các cá nhân liên quan đến tội phạm có tổ chức không có cơ hội kinh tế khác 
hoặc con đường nào khác, đã hạch toán các vụ tịch thu như một phần chi phí kinh doanh của 
họ. Ở đây, một trong những hàm ý có thể là việc phát triển các cơ hội kinh tế thay thế nên là 
một mục tiêu bổ sung hoặc đi kèm bên cạnh các biện pháp nhắm vào các mối đe dọa an ninh 
do các băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra (một mục tiêu có khả năng phù hợp với nguyên 
tắc PHÒNG NGỪA). 

Để đảm bảo cụ thể và có thể đo lường được, các mục tiêu cần hướng tới các kết quả được xác 
định rõ ràng (hoặc cụ thể hơn là các kết quả chiến lược mong muốn trong bối cảnh cụ thể). 
Những kết quả  mong đợi này về cơ bản tạo thành một bản mô tả hoặc tầm nhìn chi tiết hơn 
về bốn nguyên tắc bao trùm trong bối cảnh cụ thể của quốc gia. Ví dụ, trong trường hợp 
nguyên tắc PHÒNG NGỪA (sẽ được trình bày trong phần tiếp theo), một kết quả mong đợi về 
tìm cách giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tội phạm có tổ chức có thể được diễn giải như sau:

Những bất bình tại địa phương, các nhóm bất ổn và “nơi tiềm ẩn” bất ổn được giải quyết, 
và các cơ hội để tội phạm có tổ chức nắm giữ bị hạn chế hoặc loại bỏ, qua đó thách thức 
quyền lực và lý lẽ tồn tại của các  băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Một lần nữa, việc xây dựng các kết quả mong đợi như vậy  có thể là một phương tiện để kiểm 
tra xem liệu sự thay đổi đó có thể đạt được trên thực tế hay không, cũng như khoảng thời gian 
cần thiết để đạt được nó. Những điều này cũng có thể tạo cơ sở cho việc tham vấn rộng rãi với 
các bên liên quan (trong trường hợp này, bao gồm cả các chủ thể trong cộng đồng địa phương 
và xã hội dân sự). 

Theo nguyên tắc chung, các chiến lược phòng, chống lại tội phạm có tổ chức và các kết quả 
chứa đựng trong đó sẽ cần phản ánh tầm nhìn dài hạn và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, các 
mục tiêu được xác định chặt chẽ và kết quả rõ ràng là rất quan trọng để đảm bảo rằng những 
mục tiêu này có thể góp phần tạo nên những thay đổi cần thiết một cách hệ thống nhằm giải 
quyết hiện tượng tội phạm có tổ chức. Theo đó, các mục tiêu cũng cần có sự gắn kết trong một 
ứng phó toàn diện, có hệ thống, giải quyết các yếu tố tạo nên các thành phần và yếu tổ thúc 
đẩy tội phạm có tổ chức như đã được xác định trong giai đoạn phân tích.



Hình 7. Ứng phó đồng bộ nhằm thay đổi hệ thống 

Tăng chi phí và rủi 
ro liên quan đến 
việc thực hiện tội 
phạm có tổ chức 

Giải quyết những kẻ 
giúp sức chuyên 
nghiệp quan trọng như 
quan chức tham 
nhũng, nội gián và
người rửa tiền

$ 

Giải quyết các nguyên nhân 
gốc rễ của việc tuyển mộ
và con đường dẫn đến tội 
phạm có tổ chức, tích hợp 
an ninh và phát triển bền 
vững 

Chống lại sự 
di chuyển của 

hàng hóa bất 
hợp pháp 

Hợp tác nội bộ và với các đối 
tác quốc tế để xác định và phá 
vỡ chuỗi cung ứng và dòng tài 
chính bất hợp pháp 

Hỗ trợ thiết kế chiến lược và lựa 
chọn mục tiêu 

Suy nghĩ về tội phạm có tổ 
chức như một hệ thống — và 
sau đó là về các lĩnh vực 
chính, “điểm nóng” và các 
hoạt động trong hệ thống đó 
— có thể giúp xác định các 
lỗ hổng và các mục tiêu 
tương ứng có thể được kết 
hợp như một phần của chiến 
dịch tổng hợp (chiến dịch đặt 
nạn nhân làm trung tâm) 
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Cuối cùng, như đã được nhấn mạnh, các chiến lược chắc chắn sẽ khác nhau về tham vọng, do 
tình hình tội phạm có tổ chức cũng như nguồn lực ở mỗi quốc gia hoặc khu vực là khác nhau. 
Vì lý do này, một chiến lược tốt không nhất thiết phải là chiến lược làm được mọi thứ, mà 
đúng hơn là chiến lược cố gắng đạt được kết quả thực tế (yếu tố “R (thực tế” trong công thức 
SMART) trong bất kỳ bối cảnh cụ thể nào và có thể huy động và tối đa hóa việc sử dụng 
nguồn lực sẵn có (ngay cả khi chúng tương đối hạn chế). 



Hình 8. Phòng, chống tội phạm có tổ chức hiệu quả: một số nội dung chính 

Ngăn chặn 

sự hợp tác 

của các thể 

chế chính trị 

Tuyên bố của Tội 
phạm có tổ chức 
về lý lẽ tồn tại và 
thẩm quyền  của 

chúng bị suy 
yếu 

Cung cấp 

dịch vụ  và
cơ hội việc
làm tại địa

phương

6. Mục tiêu và các hoạt động,
năng lực liên quan

Các mục tiêu NGĂN NGỪA 

Người ta thường nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong trường hợp các chiến lược phòng, 
chống tội phạm có tổ chức, công tác phòng ngừa bao gồm làm cho các nhóm tội phạm trở nên 
khó khăn hơn trong việc nắm giữ quyền lực trong xã hội, trong tuyển mộ thành viên mới, 
giành được sự ủng hộ, trong việc mua chuộc các thể chế chính trị, trong việc thâm nhập vào 
nền kinh tế và cuối cùng là thách thức quyền lực của Nhà nước. Điều này đòi hỏi cần phải 
tăng cường thể chế chính trị, kinh tế và xã hội trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, đặc 
biệt là tại các cộng đồng dễ bị tổn thương để từ đó đóng các cánh cửa tuyển mộ tội phạm và 
ngăn chặn sự xâm nhập của chúng vào các khu vực kinh tế hợp pháp.

Việc chuyển đổi nguyên tắc phòng ngừa thành các mục tiêu cần dựa trên  sự hiểu biết rõ ràng 
về cách thức mà tội phạm có tổ chức hoạt động trong bối cảnh cụ thể – điều cần được làm rõ 
thông qua quá trình tiến hành phân tích chiến lược. 
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Mục tiêu 

1. Giải quyết các nguyên nhân thúc đẩy
việc tuyển mộ vào các băng nhóm tội
phạm có tổ chức, bao gồm việc bị gạt ra
ngoài lề về xã hội và chính trị, bất bình
đẳng kinh tế và thất nghiệp.
2. Tăng cường tính liêm chính và sự vững
mạnh của các thể chế chính trị và nền
kinh tế địa phương trước sự xâm nhập của
tội phạm có tổ chức.
3. Đấu tranh trước những luận điệu thêu
dệt và nhận thức sai lầm về các băng
nhóm tội phạm có tổ chức, bao gồm cả
những người miêu tả chúng là những
người hành động hợp pháp.
4. Đưa ra “lối thoát” cho các thành viên
tội phạm có tổ chức, bao gồm thông qua
phục hồi nhân phẩm và tái hòa nhập.

Kết quả mong đợi 
(tầm nhìn  về thành công  )

Những bất bình tại địa phương, các nhóm 
bất ổn và “nơi tiềm ẩn bất ổn” được giải 
quyết và các cơ hội để tội phạm có tổ chức 
nắm giữ bị hạn chế hoặc loại bỏ, qua đó 
thách thức quyền lực và lý lẽ tồn tại của các 
băng nhóm tội phạm có tổ chức.
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Sau đó, có thể xây dựng các mục tiêu cấp cao (theo nguyên tắc SMART) và kết nối chúng với 
các kết quả mong đợi tương ứng để làm rõ các kết quả và tác động mong muốn. Ví dụ: các 
mục tiêu và kết quả tương ứng sau đây có thể được áp dụng trong hầu hết các bối cảnh (mặc 
dù ở các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào mức độ xâm nhập của tội phạm có tổ chức trong xã 
hội).

Sau đó, có thể tinh chỉnh các mục tiêu thông qua quá trình làm rõ các lĩnh vực hoặc khu vực 
cụ thể mà chiến lược sẽ giải quyết (hay còn gọi là các mục tiêu phụ). Điều này có thể lần lượt 
đưa ra những dấu hiệu rõ ràng hơn về loại hoạt động sẽ được tiến hành và các năng lực sẽ cần 
đến. Cách thức sắp xếp các mục tiêu, mục tiêu phụ và các hoạt động/khả năng chi tiết hơn 
được nêu dưới đây.



Hình 9.   Phòng, chống tội phạm có tổ chức: mục tiêu, đối tượng và hoạt động/năng lực

Công cụ, chiến thuật và kỹ thuật 

Thúc đẩy, bảo vệ và hỗ trợ báo chí điều tra, bao gồm điều tra  về mối  liên hệ 
giữa tội phạm- Nhà nước

Hỗ trợ và đào tạo nghề (chẳng hạn như 
tài chính vi mô hoặc trợ cấp) trong các 

khu vực có nguy cơ

Làm việc với giới học thuật, xã hội dân 
sự, khu vực tư nhân và các đối tác 

quốc tế để phát triển các phương pháp 
phòng ngừa dựa trên bằng chứng và 

trao đổi thực tiễn tốt nhât

Cung cấp các cơ chế báo cáo về tham 
nhũng địa phương và sự xâm nhập của 

tội phạm có tổ chức (bao gồm thông 
qua các ứng dụng công nghệ như ứng 

dụng điện thoại thông minh)
)

Các chiến dịch truyền thông thay thế 
theo cả con đường trực tiếp lẫn trực 
tuyến – làm việc với xã hội dân sự và 

giới truyền thông

Các chương trình trong trại giam, bao 
gồm giáo dục đào tạo tâm lý xã hội và 
nâng cao kỹ năng nhằm phục hồi 
nhân phẩm cho những người từng 
phạm tội và ngăn ngừa tái phạm

Cung cấp các dịch vụ công (cơ bản), 
quản trị minh bạch và cải thiện quản lý 

tài chính công của địa phương (bao 
gồm thông qua cải cách thuế nếu cần)

Giảng dạy về tội phạm có tổ chức ở các 
cấp giáo dục khác nhau và hỗ trợ các 
đơn vị trong trường học để xác định 

thanh thiếu niên có nguy cơ 

Political 

institutions and 

judiciary 

Trade, financial 

sector and 

businesses 

narratives and 

local authority 

Local communities 

and neighbourhoods, 

including schools 

Hình 10. Phát triển quan hệ đối tác phòng ngừa
ngừa

Trường học và 

ngành giáo dục 
Các hình mẫu 

và tác nhân của 

sự thay đổi 
Chính phủ 

Khu vực tư 

nhân, bao 

gồm các 

doanh nghiệp 

địa phương 

Xã hội dân sự 

và cộng đồng địa 

phương 
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Mục tiêu 

Address the Strengthen the Guard against Provide alternatives 

structural drivers of integrity and transparency attempts at infiltrating 

organized crime of local government institutions the licit economy organized crime 

Rõ ràng là các mục tiêu và hoạt động này sẽ cần được thiết kế và thực hiện bởi một nhóm đa dạng bao 
gồm cơ quan chính phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân (bao gồm cả doanh nghiệp địa phương) và ngành 
giáo dục – một chủ đề sẽ được đề cập chi tiết hơn trong trụ cột THÚC ĐẨY.

Giải quyết các yếu tố 
cấu trúc thúc đẩy
tội phạm có tổ chức 

Cộng đồng địa 
phương và khu phố, 
bao gồm cả trường 
học 

Tăng cường tính liêm chính và minh 
bạch của các thể chế chính quyền địa 
phương 

Các luận điệu 
tội phạm có tổ chức 
và chính quyền địa 
phương 

Bảo vệ chống lại những nỗ 
lực xâm nhập vào nền kinh 
tế hợp pháp 

Thương mại, lĩnh
vực tài chính và 
doanh nghiệp 

Thể chế chính trị và tư 
pháp 

Con đường tham gia và ra

khỏi tội phạm có tổ chức,

bao gồm cả yếu tố giới

Cung cấp các lựa chọn thay thế 
cho người dân thay vì tham 

gia vào tội phạm có tổ chức 

Lĩnh vực, lỗ hổng cần thay đổi (mục tiêu phụ)



Nghiên cứu điển hình 2. ‘Phòng ng ừa trước tiên’ ở Niu Di-lân

““Phòng ngừa trước tiên” là một trong những nguyên tắc chính của chiến lược phòng, 
chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Niu Di-lân giai đoạn 2020–2025, với trọng 
tâm là quản lý chủ động các rủi ro từ nước ngoài và nâng cao nhận thức về tội phạm có 
tổ chức trong chính phủ, khu vực tư nhân và công chúng nói chung. Chiến lược này được 
bổ sung bởi chương trình “Phòng ngừa và chống chọi tội phạm có tổ chức trong cộng 
đồng”, đây là một phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng, định hướng phòng ngừa để 
giải quyết các tác hại và động cơ xã hội của tội phạm có tổ chức. Kết hợp các sáng kiến 
này tạo thành một cách tiếp cận toàn diện để giải quyết toàn bộ phạm vi cung-cầu của 
tội phạm có tổ chức, với trọng tâm là phòng ngừa ở mọi giai đoạn.

Nghiên cứu điển hình 3. Quỹ Bền bỉ của Sáng kiến Toàn cầu 

Nhận thấy sự cần thiết của các phương pháp đa ngành trong phòng, chống tội 
phạm có tổ chức, Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có Tổ chức Xuyên quốc gia 
đã thành lập Quỹ Bền bỉ, trong đó xác định và lựa chọn các tổ  chức xã hội dân sự 
và cộng đồng địa phương, các nhà hoạt động và nhà báo. Sau đó, Quỹ sẽ hỗ trợ các 
chủ thể tăng cường các sáng kiến địa phương và tạo ra một mạng lưới toàn cầu kiên 
cường trong phòng, chống lại tội phạm có tổ chức, kết nối các sáng kiến ở các vị trí 
địa lý khác nhau. Quỹ không chỉ tăng cường năng lực của xã hội dân sự trong việc 
ứng phó với tội phạm có tổ chức mà còn giúp họ đóng vai trò  trong việc phát triển 
các phương pháp tiếp cận toàn xã hội để chống lại loại hình tội phạm này.

Nghiên cứu điển hình 4. Cách tiếp cận của Mexico  về thay đổi khuôn mẫu xã hội

Một trong những mục tiêu chính của Chiến lược An ninh Công cộng Quốc gia của 
Mexico là tái tạo chuẩn mực đạo đức xã hội thông qua việc nhấn mạnh vào tính 
minh bạch, nhân quyền và hòa nhập, nâng cao nhận thức về tác động của tội phạm, 
ủng hộ thái độ mới và cải thiện điều kiện sống của mọi công dân. 
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Các mục tiêu TRUY QUÉT 

Logic của việc truy quét các băng nhóm tội phạm có tổ chức thường nhằm mục 
đích phá vỡ mô hình kinh doanh của chúng (hoặc hệ thống kinh tế bao gồm các 
tác nhân tội phạm cũng như chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị), cũng như tăng chi 
phí và rủi ro liên quan đến hoạt động phạm .11 Cách tiếp cận này thường tuân theo 
nguyên tắc răn đe, trong đó rủi ro tăng lên đến mức lớn hơn lợi ích của việc tham gia vào tội 
phạm có tổ chức.12

 

11 Cảnh sát và cơ quan thực thi pháp luật nói chung đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu 
TRUY QUÉT được nêu trong phần này. Trong bối cảnh này, điều tối quan trọng là hành động thực thi phải tuân theo 
một hệ thống trách nhiệm giải trình và giám sát hiệu quả. Liên Hợp Quốc đã xuất bản một số ấn phẩm cung cấp 
hướng dẫn cho các Quốc gia Thành viên về chủ đề này, một số ấn phẩm cung cấp hướng dẫn cho các Quốc gia Thành 
viên về chủ đề này, trong số đó, Sổ tay về Trách nhiệm giải trình, Giám sát và Liêm chính của Cảnh sát và Sổ tay 
Đào tạo về Kiểm soát Không gian Đô thị, của UNODC. 

12 Điều này cũng có thể được mô tả là làm thay đổi cán cân khuyến khích liên quan đến việc tham gia vào tội 
phạm có tổ chức. 



RỦI RO 

LỢI ÍCH

TRUY QUÉT 

Hình 11. Các huyệt đạo 

Câu chuyện và 
thương hiệu OCG 

Năng lực (ví dụ: vận
tải, dịch vụ, quảng 

cáo và truyền thông) 

Bảo kê chính trị
và nội gián 

Tài sản, doanh 
nghiệp và cổ 

phần 

OCG tự do 
đi lại 

Lãnh đạo và điều 
phối băng nhóm
tội phạm có tổ 

chức (OCG)

Người kiểm soát 
và hỗ trợ tài 

chính 

Các nhà cung cấp dịch vụ 
(ví dụ: nhân viên kế toán 
chuyên nghiệp, trung gian 
trực tuyến, nhà hóa học và 

người làm giả giấy tờ) 

Mục tiêu 

(ba chữ “D” của TRUY QUÉT) 

1. Detect (Phát hiện) hoạt động tội phạm
có tổ chức.

2. Disrupt (Phá vỡ) và gia tăng rủi ro của
mô hình kinh doanh tội phạm có tổ chức.

3. Deny (Không để) tội phạm có tổ chức có
được lợi nhuận tài chính của

chúng.

Kết quả mong đợi 

Tội phạm không thể xây dựng tổ chức 
hiệu quả, không thể tiến hành buôn bán 
bất hợp pháp, không thể thu được của cải 
và chuyển giao số tiền phạm tội của họ và 
do đó bị ngăn cản (tiếp tục) tham gia vào 
tội phạm có tổ chức.
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Mục đích tăng chi phí và rủi ro đối với các phần tử tội phạm có tổ chức một lần nữa đòi hỏi 
phải sơ đồ hóa các lĩnh vực, hệ thống và hoạt động cần thiết để vận hành tốt một tổ chức tội 
phạm và sau đó áp dụng các đòn bẩy gây rối hoặc sức ép tương ứng tạii những mắt xích yếu, 
nhằm mang lại một hiệu ứng chiến lược.

Như trong trường hợp phòng ngừa, cách tiếp cận này sau đó có thể là cơ sở để phát triển các 
mục tiêu cấp cao cũng như các kết quả mong muốn tương ứng. Các mục tiêu và kết quả tương 
ứng sau đây có thể được áp dụng trong hầu hết các bối cảnh.

Lưu ý: Hiệu quả chiến lược đạt tối đa khi áp lực được tác động đồng thời trên toàn bộ “hệ thần kinh” mạng lưới kinh doanh ". 



Planning and directing 

organized crime 
Provision of illicit goods Provision of illicit services 

Infiltration of governments 

and the legitimate economy 

Cơ sở dữ liệu chung có sự hỗ trợ của công 
nghệ (ví dụ: lưu trữ  đám mây) để truy cập 

thông tin về người phạm tội và tội phạm

Các đơn vị điều tra tài chính hiệu quả (FIU) 
với vai trò là điều phối viên trung tâm của 
tình báo tài chính (bao gồm các báo cáo 
giao dịch đáng ngờ) và hỗ trợ điều tra tài 

chính 

Quy định chặt chẽ và chế độ thực thi kèm 
theo trong các lĩnh vực dễ bị tổn thương 

(lĩnh vực tài chính, hoa hồng cờ bạc, hiệp 
hội pháp lý, đại lý giá trị cao, lĩnh vực bất 

động sản và khách sạn, kế toán, v.v.)

Năng lực phát hiện và điều tra thực thi 
pháp luật dựa trên thông tin tình báo, bao 
gồm các kỹ thuật điều tra đặc biệt, quản lý 
hồ sơ vụ án và duy trì hệ thống hồ sơ tội 

phạm

Các đơn vị liên ngành và lực lượng đặc 
nhiệm (bao gồm cả điều tra viên tài chính) 

Pháp luật phù hợp đảm bảo hình sự hóa tội phạm có tổ chức, bao gồm: 

•  Các biện pháp trừng phạt phù hợp (hiệu quả, tương xứng và có tính răn đe) đối với các 
hành vi phạm tội liên quan đến tội phạm có tổ chức, thiết lập trách nhiệm pháp lý cho cả 
thể nhân và pháp nhân
• • Các điều khoản chống tham nhũng và rửa tiền cũng như các biện pháp thích hợp cho 
phép thu giữ và tịch thu tài sản phạm tội (cũng thông qua tịch thu dân sự)
• • Các điều khoản hình phạt được hiểu rõ ràng, chính xác và có thể dự đoán được để 
tránh những cách diễn giải có thể dẫn đến vi phạm quyền con người và quyền hiến định
• • (Bổ sung) cân nhắc về nhân quyền và giới, bao gồm bảo vệ quyền cá nhân trong quá
trình điều tra, truy tố, (trước khi xét xử) giam giữ và tống giam
•

Đào tạo và nâng cao kỹ năng thực thi pháp 
luật và tư pháp, bao gồm về: 

• Tiến hành phân tích
• Quyền con người và giới 
• Áp dụng pháp luật (ví dụ: tiền do phạm tội 
mà có)
• Lập kế hoạch và tiến hành điều tra, bao 
gồm cả việc sử dụng các kỹ thuật nhạy 
cảm
• Hợp tác quốc tế trong các vụ án tội phạm 
có tổ chức
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Sau khi đã xây dựng được logic mô tả các mục tiêu và kết quả, thì có thể phác thảo các hoạt 
động, chiến thuật, công cụ và kỹ thuật tương ứng, như được mô tả dưới đây. Để đảm bảo rõ 
ràng hơn, chúng có thể được vạch ra theo các lĩnh vực thay đổi và/hoặc lỗ hổng chính cần 
tìm cách giải quyết. Ví dụ, chúng có thể được vạch ra theo các chức năng chính cụ thể trong 
mô hình kinh doanh tội phạm có tổ chức như vận chuyển hàng hóa và tiền bất hợp pháp, 
cung cấp dịch vụ bất hợp pháp, thâm nhập vào chính phủ và nền kinh tế hợp pháp cũng như 
tổ chức và chỉ đạo các hoạt động này (ở đây, các thủ lĩnh nhóm tội phạm có thể đóng một vai 
trò quan trọng). Tuy nhiên, một lần nữa, những điều này sẽ cần được tinh chỉnh để đáp ứng 
nhu cầu, hoàn cảnh thực tế.

Hình 12. Truy quét các nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động của chúng: mục tiêu, đối 

tượng phụ và các hoạt động/năng lực

Mục tiêu 

Detect organized Disrupt the organized 
crime activity crime business 

Công cụ, chiến thuật và kỹ thuật 

Phát hiện hoạt động tội 

phạm có tổ chức
Phá vỡ hoạt động của tội phạm có 

tổ chức 

Không để các đối tượng phạm tội có 
được lợi ích tài chính

Lỗ hổng, lĩnh vực , khu vực cần thay đổi (mục tiêu phụ) 

Lập kế hoạch và chỉ đạo 
tội phạm có tổ chức 

Cung cấp hàng cấm Cung cấp dịch vụ bất hợp 
pháp 

Sự xâm nhập vào các chính phủ
và nền kinh tế hợp pháp 
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Nhận biết rủi ro và các giả định. Các hoạt động TRUY QUÉT có lẽ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc nhất 
về các rủi ro tiềm ẩn và các giả định liên quan đến các mục tiêu. Ví dụ: các băng nhóm tội phạm có tổ chức 
có thể tính toán yếu tố trấn áp hoặc tịch thu trong chi phí kinh doanh của chúng hoặc chuyển những rủi ro 
này cho khách hàng của chúng. Sự trấn áp, phá vỡ tội phạm có tổ chức ở một địa phương cũng có thể tạo ra 
sự dịch chuyển, làm trầm trọng thêm tình hình ở những địa bàn khác (gọi là “hiệu ứng bong bóng”).13 Do

đó, những rủi ro này cần được cân nhắc cẩn thận ở giai đoạn lập kế hoạch. 

Các mục tiêu BẢO VỆ 

Các mục tiêu BẢO VỆ lấy nạn nhân làm trung tâm nhận thức rõ tác hại mà tội phạm có tổ 
chức gây ra đối với các cá nhân dễ bị tổn thương trong xã hội. Do đó, các mục tiêu này  tìm 
cách đảm bảo rằng những người đó không bị lợi dụng hoặc bị tổn hại bởi các  băng nhóm tội 
phạm có tổ chức, nền kinh tế tội phạm bằng cách cảnh báo họ về những rủi ro, cung cấp cho 
họ những nguồn lực cần thiết để chống lại hoặc thoát khỏi những tác động gây hại và khi cần 
thiết, giải cứu họ khỏi các tình huống bị lạm dụng hoặc nguy hiểm. Các mục tiêu bảo vệ cũng 
áp dụng cho nhân chứng, người tố cáo và người cung cấp thông tin, tất cả đều đóng vai trò 
quan trọng trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức.

Có nhiều loại tổn hại khác nhau do tội phạm có tổ chức gây ra. Có thể là tổn hại về thể chất, 
chẳng hạn như trong trường hợp nạn nhân buôn người, xử lý chất thải bất hợp pháp, tội phạm 
trong lĩnh vực thủy sản và buôn bán các sản phẩm y tế giả có thể gây tổn hại nghiêm trọng 
đến sức khỏe, hạnh phúc và sinh kế của các cá nhân và đôi khi là của toàn bộ cộng đồng. 
Chúng cũng có thể là tổn hại tâm lý, do bị lạm dụng thể chất hoặc do chứng kiến hoặc sống 
trong môi trường mà tội phạm có tổ chức đã nắm giữ, có thể với mức độ bạo lực và giết người 
cao.

Tổn hại cũng có thể là về kinh tế, chẳng hạn như khi các doanh nghiệp nhỏ và công dân tư 
nhân bị tống tiền hoặc buộc phải trả “thuế” như một phần của hoạt động bảo kê hoặc thông 
qua việc tạo ra hoặc mở rộng một nền kinh tế ngầm, không bị đánh thuế, bất hợp pháp. Cuối 
cùng, tội phạm có tổ chức gây ra tác hại nghiêm trọng về mặt xã hội và thể chế, đặc biệt khi 
chúng cản trở sự tiến bộ và phát triển trong cộng đồng và làm xói mòn tính hợp pháp của các 
tổ chức công. Do đó, chính những vấn đề cơ bản và thường xuyên này cũng như những nạn 
nhân của tội phạm có tổ chức mới là trọng tâm của các phương pháp bảo vệ. 

13 Ví dụ, hãy xem Juan Carlos Garzón và John Bailey, “Những tác động thay thế của các chính sách giảm nguồn 
cung ở Mỹ Latinh: điểm bùng phát trong buôn bán cocain, 2006–2008”, trong Sổ tay Ma túy và Xã hội, Henry H. 

Brownstein, chủ biên. (West Sussex, Vương quốc A  nh, John Wiley và Sons, 2016), tr. 482– 504. 

Nghiên cứu điển hình 5. Cách tiếp cận của Vương quốc Anh để triệt phá
các  băng nhóm tội phạm có tổ chức

Chiến lược Phòng, chống Tội phạm Nghiêm trọng và Có Tổ chức của Vương quốc 
Anh đề ra một cách tiếp cận toàn diện, bao gồm việc triệt phá có mục tiêu tập trung 
vào những kẻ gây hại cao nhất, những kẻ phạm tội nguy hiểm nhất và các mạng 
lưới tội phạm bằng cách ngăn chặn chúng tiếp cận và có được tiền, tài sản và cơ sở 
hạ tầng. Chiến lược cũng công bố các khả năng mới và sáng tạo, chẳng hạn như 
Mạng lưới chống tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng quốc tế (SOCNet) nhằm tăng 
cường sự tham gia của các nhà ngoại giao và điều phối các hoạt động liên ngành ở 
nước ngoài.



Nghiên cứu điển hình 6. Bồi thường cho nạn nhân ở I-ta-li-a

Chiến lược quốc gia về tăng cường tài sản bị tịch thu của I-ta-li-a cho phép cộng 
đồng sử dụng tài sản của tội phạm. Cách tiếp cận này, là sản phẩm của luật sáng 
kiến phổ biến do Libera và các tổ chức phi chính phủ khác thúc đẩy, nhằm mục đích 
bồi thường cho cộng đồng những thiệt hại do các nhóm tội phạm có tổ chức gây ra, 
coi cộng đồng là nạn nhân tập thể của tội phạm có tổ chức.  Tài sản bị tịch thu, bao 
gồm các công ty và bất động sản, có thể được (tái) sử dụng bởi các tổ chức quốc 
gia và các tổ chức xã hội dân sự vì lợi ích công cộng.  

Nghiên cứu điển hình 7. Pe-ru nhấn mạnh hỗ trợ nạn nhân

Hỗ trợ nạn nhân là một trong những mục tiêu chính của Chính sách đa ngành quốc 
gia chống tội phạm có tổ chức (2019-2030) của Pe-ru. Để đạt được hiệu quả này, 
chính sách nhấn mạnh vai trò của các khả năng như sự tham gia của công dân 
trong việc chống lại tội phạm có tổ chức và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi tội 
phạm này, bao gồm thông qua bảo vệ tư pháp hiệu quả cho các nạn nhân của tội 
phạm có tổ chức.

Mục tiêu 

(ba chữ 3 “S” của BẢO VỆ) 

1. Save (Cứu) nạn nhân và

những cá nhân dễ bị tổn

thương khỏi (tiếp tục) bị lạm

dụng và tổn hại.

2. Support (Hỗ trợ) và bồi thường

cho nạn nhân của tội phạm có tổ

chức.

3. Sustain (Duy trì) truyền

thông, nâng cao nhận thức về

rủi ro.

Kết quả mong đợi

Các nạn nhân khỏi bị tổn hại, được bảo 
vệ khỏi các hình thức lạm dụng khác về 
thể chất, tâm lý hoặc các hình thức khác 
và được bồi thường, trong khi thông tin 
về những rủi ro đối với những người và 
lĩnh vực dễ bị tổn thương khác được 
truyền tải một cách hiệu quả.
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Điều quan trọng là các mục tiêu phải dựa trên đánh giá nhu cầu, bao gồm cả các tình huống dễ 
bị tổn thương như đại dịch toàn cầu, cũng như các lĩnh vực và ngành nghề dễ bị tổn thương. 
Ví dụ, các nhóm tội phạm có tổ chức có thể bóc lột nạn nhân của nạn buôn người hoặc những 
cá nhân khác trong điều kiện dễ bị tổn thương cụ thể (ví dụ: người di cư bất hợp pháp, người 
sống trong cảnh nghèo đói hoặc thiếu thốn vật chất trầm trọng) biến họ thành một lực lượng 
lao động nông nghiệp bị cưỡng bức trong thời kỳ thu hoạch. Bên cạnh đó các hoạt động kinh 
doanh như tiệm làm móng, tiệm mát-xa và buôn bán trên đường phố cũng là những khu vực 
có rủi ro cao.

Các mục tiêu và kết quả mong đợi có liên quan đến các mục tiêu BẢO VỆ thường sẽ tương tự
như sau: 



Hình 13. Bảo vệ nạn nhân và các cá nhân dễ bị tổn thương khỏi tội phạm có tổ chức: 

mục tiêu, đối tượng phụ và hoạt động/năng lực

Công cụ, chiến thuật và kỹ thuật 

Mobilizing grassroots approaches, such as through local business or 

professional associations for countering organized crime extortion 

Undertaking community-level 
mediation (such as to decrease 

violence), including by 
respected local actors 

Conducting strategic communications 
and awareness-raising campaigns, 

including via social media 

Provision of psychological and
social support to victims 

Family-based and gender-sensitive 
approaches to both identifying and 

protecting victims 

High-risk economic sectors and 

trades (where instances of 
abuse and forced labour 

are significant) 

High-vulnerability geographic 

areas as well as demographic and 

gender groups (such as ethnic 
minorities, women and girls) 

Victims of physical, psychological or 

other harms 
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Do đó, trong khi hầu hết các mục tiêu của chiến lược quan tâm đến định hình và 
thay đổi các yếu tố mang tính hệ thống có vai thúc đẩy và tạo điều kiện cho tội 
phạm có tổ chức (đồng thời luôn ghi nhớ tác động của các công cụ, chiến thuật và 
kỹ thuật khác nhau đối với nhóm người khác nhau, đặc biệt là những người dễ bị 
tổn thương nhất), thì các mục tiêu BẢO VỆ quan tâm đến các cá nhân - đặc biệt là 
những người đã phải chịu đựng dưới bàn tay của tội phạm có tổ chức. Các mục tiêu 
này về cơ bản cũng liên quan đến việc bảo vệ các quyền cá nhân, bao gồm quyền 
được sống mà không sợ trở thành nạn nhân của các nhóm tội phạm có tổ chức.

Một lần nữa, việc  xây dựng các mục tiêu cũng là một cách để sơ đồ hóa các lĩnh vực 
cần thay đổi (mục tiêu phụ) cũng như các hoạt động và khả năng có liên quan, 
chẳng hạn như trong ví dụ sau.

Mục tiêu 

Save vulnerable individuals from Support and compensate the victims  Sustain communication, 

(further) harm of organized crime raising awareness of risks 

THÚC ĐẨY hợp tác và quan hệ đối tác để đạt được các mục tiêu

Nguyên tắc THÚC ĐẨY thừa nhận rằng mọi chiến lược phòng, chống tội phạm có tổ chức, bất 
kể bối cảnh nào, sẽ cần phải phản ánh bản chất phức tạp và nhiều mặt của vấn đề. Về cơ 
bản, điều này đòi hỏi phải khuyến khích hợp tác và quan hệ đối tác từ tất cả các lĩnh vực 
theo cách tiếp cận toàn xã hội. 

Nạn nhân bị tổn hại về thể chất, tâm 
lý hoặc các tổn hại khác

Các khu vực địa lý dễ bị tổn thương 
cao cũng như các nhóm nhân khẩu 

học và giới tính (chẳng hạn như dân 
tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái) 

Các lĩnh vực và ngành nghề kinh tế 
có rủi ro cao (trong đó các trường hợp 

lạm dụng và lao động cưỡng bức là 
đáng kể) 

Các phương pháp tiếp cận dựa trên 
gia đình và nhạy cảm về giới để xác 

định và bảo vệ nạn nhân 

Cung cấp hỗ trợ tâm lý và xã hội cho 
nạn nhân 

Tiến hành các chiến dịch truyền thông 
chiến lược và nâng cao nhận thức, bao 
gồm cả thông qua phương tiện truyền 

thông xã hội 

Các chương trình bảo vệ nhận 
chứng  hiệu quả

Huy động các phương pháp tiếp cận cơ sở, chẳng hạn như thông qua các hiệp hội doanh 
nghiệp hoặc nghề nghiệp địa phương để chống lại tội phạm có tổ chức tống tiền 

Cứu những cá nhân dễ bị tổn thương khỏi 
(tiếp tục ) bị tổn hại) 

Hỗ trợ và bồi thường cho các nạn nhân của 
tội phạm có tổ chức 

Duy trì truyền thông, nâng cao nhận thức 
về rủi ro 

Lỗ hổng, lĩnh vực, khu vực cần thay đổi (mục tiêu phụ)

Cơ chế giới thiệu chuyển giao nạn 
nhân mạnh mẽ và hiệu quả trên toàn 
quốc (bao gồm thông qua đường dây 
trợ giúp, trang web và ứng dụng di 

động)

 Nâng cao quyền năng và bồi 
thường cho các nạn nhân, bao gồm 
cả về tài chính hoặc thông qua việc 

phân phối lại tài sản bị tịch thu

Thực hiện hòa giải ở cấp cộng đồng 
(chẳng hạn như để giảm bạo lực), bao 
gồm cả bởi các chủ thể địa phương 
được tôn trọng 



Mục tiêu 

1. Áp dụng phương pháp tiếp

cận đa ngành và đa bên liên

quan.

2. Chia sẻ trách nhiệm và tinh thần làm
chủ.

3. Tăng cường hợp tác ở mọi cấp độ,

bao gồm cả quốc tế.

Kết quả mong đợi

Sự hợp tác hiệu quả giữa các lĩnh vực khác 

nhau diễn ra ở cấp địa phương, quốc gia 

và quốc tế đóng góp vào cách tiếp cận

toàn xã hội để chống lại tội phạm có tổ 

chức. 

24 |  BỘ CÔNG CỤ CHIẾN LƯỢC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC

Việc huy động các tác nhân thuộc xã hội dân sự, khu vực tư nhân (bao gồm các công ty công 
nghệ, nhà điều hành vận tải và tổ chức tài chính), phương tiện truyền thông, học viện và nhiều 
hơn nữa có thể cần đến các phương pháp và công cụ đổi mới như cơ chế tài trợ chuyên dụng, 
trợ cấp và các chương trình khuyến khích. 

Hơn nữa, tính chất xuyên quốc gia của tội phạm có tổ chức có nghĩa là không thể chống lại tội 
phạm này một cách hiệu quả nếu không có sự hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực – từ việc 
điều phối các hoạt động cho đến đào tạo chung và chia sẻ các bài học kinh nghiệm và thực 
tiễn tốt nhất. Trong bối cảnh này, Công ước về phòng, chống tội phạm có tổ chức cung cấp 
một cơ sở pháp lý vững chắc vì tất cả các bên có thể dựa vào Công ước để hợp tác nhằm ngăn 
chặn, điều tra và truy tố các tội phạm có tổ chức. Như đã thấy, Công ước đã giúp thiết lập 
cách hiểu chung về các phương pháp hình sự hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho một loạt các 
cơ chế hợp tác quốc tế trong các vấn đề hình sự, bao gồm tương trợ tư pháp, dẫn độ và các 
hình thức hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật khác. Thật vậy, hai thập kỷ qua đã chứng kiến 
sự hợp tác ngày càng tăng giữa các quốc gia để giải quyết mối đe dọa do tội phạm có tổ chức 
xuyên quốc gia gây ra, bao gồm cả việc cải thiện việc chia sẻ công nghệ và thông tin giữa các 
chủ thể tư pháp hình sự có liên quan.

Nói chung, thúc đẩy hợp tác và cách tiếp cận toàn xã hội để chống lại tội phạm có tổ chức là 
một nguyên tắc xuyên suốt có thể và cần được áp dụng trong  các nguyên tắc PHÒNG 
NGỪA, TRUY QUÉT và BẢO VỆ. Đây cũng là một vấn đề có liên quan và quan trọng không 
kém ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.

Các cấp độ đó, các công cụ và hoạt động liên quan, được phản ánh trong các mục tiêu và ví dụ 
tiếp theo bên dưới (có thể được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể).



Hình 14. Thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác chống tội phạm có tổ chức: mục tiêu, đối 

tượng phụ và các hoạt động/khả năng 

Công cụ, chiến thuật và kỹ thuật 

Intelligence and threat assessment- 
sharing, including in relation to trends 

and (shared) risks – both between 
countries and between governments 

and stakeholder communities 

Service-level agreements (such as 
memorandums of understanding) 

with the private sector, 
including with respect to reporting 

obligations and adherence to 
sanctions and designations 

Effective law enforcement and 
judicial cooperation on the basis 
of the Convention or through the 
establishment of bilateral and/or 
multilateral agreements for the 
purpose of, inter alia, evidence 

collection, asset- and information- 
sharing, transfer of criminal 
proceedings, extradition and 

transfer of sentenced persons 

Regional and international 
strategies, training and exchange of 

best practice (law enforcement, 
prosecutors, academics, etc.) 

Establishing institutional-level 
architecture for international 
cooperation and mutual legal 
assistance (such as via central 

authorities and joint investigative 
bodies) as well as strengthening 
formal and informal channels of 

communication/dialogue 

Quốc tế Quốc gia Địa phương 
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Những điều này một lần nữa có thể được chuyển thành các lĩnh vực cần thay đổi và hoạt động  sau:

Mục tiêu 

Adopt a multisector and Enhance cooperation at every level, 

multi-stakeholder approach including internationally 

Áp dụng cách tiếp cận đa ngành và 
đa bên 

Chia sẻ trách nhiệm và tinh thần 
làm chủ 

Tăng cường hợp tác ở mọi cấp 
độ, bao gồm cả quốc tế 

Tạo điều kiện thuận lợi cho đối 
thoại liên ngành, bao gồm giữa xã 
hội dân sự, chính phủ và khu vực 
tư nhân, ở cả cấp quốc gia và cấp 

cộng đồng

 

Thiết lập cấu trúc cấp thể chế cho hợp 
tác quốc tế và hỗ trợ pháp lý lẫn nhau 

(chẳng hạn như thông qua các cơ 
quan trung ương và các cơ quan điều 
tra chung) cũng như tăng cường các 
kênh liên lạc/đối thoại chính thức và 

không chính thức 

 

Chiến lược khu vực và quốc tế, đào tạo 
và trao đổi thực tiễn tốt nhất (thực thi 
pháp luật, kiểm sát viên, học giả, v.v.) 

 
Hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp 
hiệu quả trên cơ sở Công ước hoặc 
thông qua việc thiết lập các hiệp định 

song phương và/hoặc đa phương nhằm 
mục đích thu thập chứng cứ, chia sẻ tài 
sản và thông tin, chuyển giao thủ tục tố 

tụng hình sự, dẫn độ và chuyển giao 
người bị kết án, và những vấn đề khác. 

 
Chia sẻ thông tin tình báo và đánh giá 

mối đe dọa, bao gồm liên quan đến các 
xu hướng và rủi ro (được chia sẻ) – cả 
giữa các quốc gia và giữa các chính 
phủ và cộng đồng các bên liên quan. 

Các thỏa thuận cấp độ dịch vụ (chẳng 
hạn như biên bản ghi nhớ) với khu vực 

tư nhân, bao gồm các nghĩa vụ liên 
quan đến báo cáo và tuân thủ các biện 

pháp trừng phạt và chỉ định. 

Lĩnh vực, lỗ hổng hoặc khu vực thay đổi (mức mục tiêu phụ) 



Nghiên cứu điển hình 8. Cách tiếp cận của nhóm can thiệp đa ngành ở Hà Lan 

Tính chất thay đổi khôn lường của các mạng lưới tội phạm hoạt động ở Hà Lan đã 
khiến các cơ quan hữu quan áp dụng các phương pháp mới để ngăn ngừa và phòng, 
chống tội phạm có tổ chức. Một trong những nỗ lực đó là việc Hà Lan công bố thành 
lập Nhóm can thiệp đa ngành. Nhóm này dự kiến có hơn 400 chuyên gia, người làm 
thực  tiễn tại các cơ quan quốc gia có liên quan tham gia. Nhóm  bao gồm các cán 
bộ từ ngành cảnh sát, cơ quan công tố, cơ quan thuế, cơ quan điều tra và tình báo 
tài chính, quân đội Hoàng gia Hà Lan Marechaussee (chịu trách nhiệm bảo vệ biên 
giới quốc gia), cơ quan hải quan và các cơ quan khác của Bộ quốc phòng. Qua đó, 
hình ảnh tình báo và thông tin chiến thuật và hoạt động có thể được chia sẻ nhanh 
chóng hơn và tất cả các cơ quan chủ quản và cơ quan hữu quan có thể hành động 
phối hợp, kết hợp các năng lực pháp lý của họ vì lợi ích của các mục tiêu chung. 
Trọng tâm chính của Nhóm can thiệp đa ngành là vạch trần và phá vỡ các mạng 
lưới tội phạm, quy trình kinh doanh của chúng và giúp thu giữ tài sản do phạm tội 
mà có và vì mục đích đó, nhóm hợp tác với cả các bên liên quan thuộc khu vực công 
và khu vực tư, phát hiện các điểm dễ bị tổn thương trong các cấu trúc kinh tế hợp 
pháp. 

Nghiên cứu điển hình 9. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) và 

hợp tác quốc tế 

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) đóng vai trò quan trọng trong hợp 

tác thực thi pháp luật quốc tế, qua đó hỗ trợ điều tra tội phạm trong nước và quốc 

tế. Tổ chức kết nối các cơ quan thực thi pháp luật từ 194 quốc gia thành viên thông 

qua mạng liên lạc an toàn I-24/7. Ngoài việc cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 

liệu INTERPOL, hệ thống liên lạc I-24/7 cung cấp giá trị bổ sung, đặc biệt đối với 

các trường hợp nghiêm trọng và nhạy cảm về thời gian, chẳng hạn như yêu cầu 

dừng thanh toán cho các giao dịch xuyên biên giới gian lận. Bằng khả năng thông 

tin liên lạc gần như ngay lập tức với các cơ quan thực thi pháp luật ở bên kia thế 

giới, các quốc gia có thể phản ứng nhanh chóng và cảnh báo cho các đối tác quốc 

gia của họ, đồng thời ngăn chặn và truy xuất các luồng tài chính bất hợp pháp. 

Một sáng kiến gần đây của INTERPOL là nền tảng cộng tác an toàn để hợp tác. 

Thông qua nền tảng hợp tác đó, các lĩnh vực khác nhau và các bên liên quan (chẳng 

hạn như thực thi pháp luật, khu vực tư nhân, học viện và xã hội dân sự) có thể tập 

hợp để trao đổi các phương pháp tốt nhất, chia sẻ kiến thức và củng cố mạng lưới 

hợp tác quốc tế. 
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7. Triển khai thực hiện

Tuy  các chiến lược và năng lực có mục đích là phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm có tổ 
chức, chúng khó có thể đạt được hiệu quả cao nếu không có các hệ thống và cơ cấu phân phối 
cấp tổ chức đi kèm hiệu quả. Đó là những phương tiện thông qua đó các chiến lược được thực 
hiện và đo lường trong mỗi quốc gia. 
Trong hầu hết các trường hợp và dựa trên các phần khác nhau của Bộ công cụ này, những 
thành tố sau đây là cần thiết  (cũng có thể được làm rõ trong phần triển khai của chiến lược):

• Đơn vị phân tích chiến lược. Một đơn vị phân tích chiến lược hoặc một thể chế tương tự
có đủ nguồn lực, đa ngành. Do tính chất đa chiều của tội phạm có tổ chức, lý tưởng nhất
là đơn vị này nên đặt bên ngoài các cơ quan tác chiến, chẳng hạn như các cơ quan thực thi
pháp luật, và có khả năng thu hút chuyên gia từ nhiều lĩnh vực (bao gồm cả các chuyên
gia trong học viện, xã hội dân sự và khu vực tư nhân).  Các sản phẩm và đánh giá do đơn
vị phân tích chiến lược cung cấp sẽ tạo thành cơ sở cho việc lập kế hoạch tích hợp.

• Đơn vị hoạch định chính sách. Một đơn vị lập kế hoạch và chính sách trung ương tổng
hợp chịu trách nhiệm soạn thảo chiến lược quốc gia và giám sát việc thực hiện chiến lược
đó, phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan.15 Quyền sở hữu chính trị rõ ràng đối với
chính sách này và chức năng lập kế hoạch thông qua trách nhiệm giải trình trước các cơ
quan hành pháp có liên quan (ví dụ: tổng thống, thủ tướng hoặc bộ trưởng cấp cao) cần
được đảm bảo. Ngoài ra, đơn vị tổ chức có nhân sự tập trung này sẽ là nơi tốt nhất để báo
cáo về tiến độ và tác động tổng thể (phối hợp chặt chẽ với đơn vị phân tích chiến lược) và
để phát triển các sản phẩm truyền thông. (16) Thực thể này phải có thẩm quyền và nhiệm vụ
rõ ràng (được làm rõ trong chiến lược phòng, chống tội phạm có tổ chức và thông qua các liên
kết với cơ quan hành pháp).

•

Triển khai thực hiện sẽ cần đến cơ cấu ba cấp độ:

• Hội đồng hoặc ủy ban  chính trị. Hội đồng hoặc ủy ban có mục đích đưa ra định hướng tổng thể, giải 
quyết các vấn đề ở cấp độ chính trị và giám sát tiến trình chiến lược tổng thể. 

• Nhóm định hướng chiến lược. Một nhóm chỉ đạo chiến lược cấp cao (mặc dù rất có thể là cấp chính 
thức) hoặc tiểu ban chịu trách nhiệm trước hội đồng chính trị và nhằm mục đích thúc đẩy việc thực hiện liên ngành 
(17)

14 Đơn vị phân tích lý tưởng nên được đặt cùng với đơn vị lập kế hoạch và chính sách tích hợp (được mô tả bên dưới). 
15 Tham vấn và đóng góp từ cả các bên liên quan và các nhà lãnh đạo chính trị là rất quan trọng đối với việc thực 

hiện chiến lược sau này. Thông báo công khai cũng có thể hữu ích như một phương tiện đảm bảo sự đóng góp, trong 
khi trong một số bối cảnh, chiến lược có thể cần chứng thực pháp lý. 

16 Trong một số bối cảnh, điều này cũng có thể yêu cầu cập nhật thường xuyên cho nhánh lập pháp, chẳng hạn như 
thông qua các báo cáo hoặc phiên điều trần của ủy ban. 

17 Trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ được chủ trì và tổ chức bởi đơn vị lập kế hoạch và chính sách, đơn vị 
này cũng có thể đóng vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm cao nhất về việc thực hiện. 
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• Các ban công tác. Các ban, cơ chế điều phối ở cấp độ thực thi này nhằm mục đích sắp xếp và
triển khai các thành phần cụ thể của chiến lược, chẳng hạn như các hoạt động thực thi pháp luật
hoặc giám sát các chiến dịch của nhiều bên liên quan (xem khung văn bản).  Trong một số bối
cảnh (chẳng hạn như trong các hệ thống liên bang), những điều này cũng có thể cấu thành
các cơ chế báo cáo và phân phối ở cấp địa phương hoặc khu vực. Các  ban  này là  một cơ

Các chiến dịch bao gồm các nỗ lực có mục tiêu liên quan đến nhiều bên liên quan và đối tác 
tập trung vào các vấn đề cụ thể, từ các điểm nóng của tội phạm có tổ chức đến các lĩnh vực 
dễ bị tổng thương như các nhà rửa tiền chuyên nghiệp. Các chiến dịch là phương tiện thực 

hiện các hoạt động tập trung cao độ, cho phép giám sát tác động trong khoảng thời gian cụ 
thể. Khi kết hợp với chiến lược truyền thông, chiến dịch cũng gửi đi một thông điệp mạnh 

mẽ trấn an công chũng và là một tuyên bố mạnh mẽ đối với các băng nhóm tội phạm có tổ 
chức xuyên quốc gia.

chế bao gồm các tác nhân bên ngoài, chẳng 

hạn như khu vực tư nhân hoặc xã hội dân sự, 

trong cơ cấu thực hiện.

Lưu ý: Các cơ chế phối hợp hiệu quả đóng vai trò then chốt trong việc biến các chiến lược thành hiện thực. 

Hình 15. Cơ cấu triển khai thực hiện

Định hướng chính trị và trách nhiệm giải trình 

Báo cáo cho 

Báo cáo cho 

Ban/nhóm thực hiện và điều phối 
cấp công tác (thực thi pháp luật, 

quan hệ đối tác công tư, sáng kiến 
cộng đồng địa phương) 

Cơ chế phối hợp chiến dịch cụ
thể (ví dụ: liên quan đến các mối 

đe dọa cụ thể hoặc các điểm nóng 

địa lý) 

Đơn vị phân tích chiến 
lược dựa trên báo cáo 

từ tất cả các nguồn 

Ban chiến lược/nhóm chỉ đạo 
(thực hiện liên ngành) 

Đơn vị chiến lược, chính sách 
và kế hoạch trung ương giám sát 
việc xây dựng và thực hiện chiến 

lược 



Nghiên cứu điển hình 12. Quy trình áp dụng ở Ru-ma-ni

Trước những thách thức gia tăng và xu hướng mới nổi lên của tội phạm có tổ chức, 
đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, năm 2020, Ru-ma-ni đã thành lập một 
nhóm công tác chịu trách nhiệm soạn thảo chiến lược quốc gia chống tội phạm có tổ 
chức cho giai đoạn sắp tới 2021–2024. Quá trình áp dụng của Ru-ma-ni là một ví dụ 
thú vị về sự tham gia của nhiều ngành và tính minh bạch công khai. Trên thực tế, 
dự thảo chiến lược đã được đệ trình để tranh luận công khai, tạo điều kiện cho xã 
hội dân sự và khu vực tư nhân tham gia bằng cách gửi các quan sát, nhận xét và 
yêu cầu bằng văn bản thông qua các cuộc họp tranh luận công khai.
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Nghiên cứu điển hình 10.Quá trình xây dựng chiến lược ở Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

Trong khuôn khổ soạn thảo Chiến lược đấu tranh chống tội phạm có tổ chức giai đoạn 
2017-2020 của Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na, Hội đồng Bộ trưởng quốc gia đã thông qua 
quyết định thành lập nhóm công tác gồm 14 thành viên từ 14 cơ quan quốc gia có liên 
quan. Nhóm công tác được giao nhiệm vụ  xây dựng đánh giá mối đe dọa quốc gia và 
chiến lược quốc gia. Điều này cho phép -xni-a và Héc-xê-gô-vi-na đánh giá các mối đe 
dọa tội phạm có tổ chức quốc gia hiện có và tác động của chúng đối với xã hội và áp 
dụng các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và chống lại loại tội phạm này.

Nghiên cứu điển hình 11. Cơ cấu triển khai tại tại Hoa Kỳ

Để phòng ngừa sự phản kháng từ các tổ chức, Hoa Kỳ đã áp dụng phương pháp 
tham vấn ở các cấp cao nhất để cho phép và thúc đẩy việc thực hiện các quyết định 
ràng buộc cũng như cải thiện việc phân bổ và quản lý các nguồn lực và hậu cần.





8. Giám sát và đánh giá tác
động

Không có chiến lược nào hoàn chỉnh nếu không có nội dung giám sát và đánh giá trong quá 
trình hoạch định chiến lược. Điều này rất quan trọng để biết được mức độ thành công đã đạt 
được, bao gồm cả việc đạt được các mục tiêu khác nhau. 

Đánh giá hiệu quả của các chiến lược phòng chống tội phạm có tổ chức khá phức tạp. Ví dụ: 
các số liệu như thu giữ, bắt giữ và truy tố có thể chứng minh hiệu quả của các hoạt động 
TRUY QUÉT. Ngoài ra, chúng có thể chỉ đơn giản phản ánh tội phạm hoạt động mạnh hơn 
hay số lượng hàng hóa bất hợp pháp lớn hơn. Hơn nữa, việc không có bất kỳ bằng chứng nào 
về hoạt động tội phạm có tổ chức không nhất thiết phải được coi là bằng chứng cho thấy 
không có hoạt động đó, vì các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã có thể ngụy trang các hoạt 
động của chúng hiệu quả hơn hoặc hưởng lợi từ việc được  tăng cường bảo kê (bao gồm cả 
bảo kê chính trị). 

Tuy nhiên, việc kết hợp sử dụng các chỉ số định tính và định lượng cho nhiều lĩnh vực vẫn có 
thể chỉ ra các xu hướng chiến lược, được hoặc mất, từ đó đưa ra định hướng và tác động tổng 
thể. Về cơ bản, nhiệm vụ đánh giá tiến độ và tác động chiến lược phải chặt chẽ nhưng đồng 
thời phải là một quy trình tương đối đơn giản và có thể thực hiện được. Thật vậy, các cách 
tiếp cận và nghĩa vụ báo cáo quá nặng nề thường không được ưa chuộng - và do đó khó có thể 
được những người làm chính sách bận rộn, đội ngũ tác chiến và cộng đồng rộng lớn hơn gồm 
các bên liên quan chấp nhận, đặc biệt khi những nghĩa vụ báo cáo này đòi hỏi phải có thêm 
năng lực, nguồn lực mới.

Do đó, Bộ công cụ này khuyến nghị phát triển một khung kết quả và báo cáo thân thiện với 
người dùng, trong đó các số liệu và chỉ báo được ánh xạ vào các thành phần khác nhau của 
chiến lược (xem bên dưới) (19).  Kết hợp lại, các số liệu và chỉ báo sẽ có thể cung cấp một 
bức tranh tổng thể về phạm vi của những nỗ lực đã thực hiện và tác động của những nỗ lực 
đó. Theo đó, các số liệu và chỉ báo này có thể được thiết lập ở ba cấp độ:

• Các chỉ báo mức kết quả – đánh giá mức độ mà chiến lược đã đạt được so với các mục
tiêu cấp cao (và do đó là “chiến lược”).

• Các chỉ báo mức đầu ra – đánh giá mức độ mà chiến lược đã mang lại kết quả chiến

thuật có thể xác định rõ ràng20

• Các chỉ báo mức đầu vào – đánh giá số lượng và quy mô của các nguồn lực đã sử dụng
(nhân viên và tiền bạc) và/hoặc các hoạt động được tiến hành (chẳng hạn như các hoạt
động thực thi pháp luật hoặc các nỗ lực tiếp cận cộng đồng)

18 Sắc thái như vậy cũng có thể cần được phản ánh trong thông điệp công khai về các chiến dịch chống tội phạm có tổ chức. 
19 Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là các chỉ số, giống như các mục tiêu, nên tìm cách tuân thủ nguyên tắc SMART. 
20 Tiện ích chính của các chỉ số này là ở cấp độ tổ chức (chẳng hạn như trong các cơ quan thực thi pháp luật) và do 

đó không nên được sử dụng riêng lẻ. 
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Xây dựng khung kết quả chiến lược (ví dụ minh họa về số liệu và chỉ số)

Đánh giá    Đánh giá định tính về tác động tổng thể trong một khoảng thời gian xác định (thường là 12 tháng) dựa trên các chỉ số sau: 

Các nguyên tắc 
chiến lược  (khu vực 
trong đó tác động 
được đo lường ) 

NGĂN NGỪA 

Đo lường mức độ mà chiến 

lược đã ngăn chặn tội phạm 

có tổ chức (tái) xâm nhập vào 

cộng đồng, nền kinh tế và các 

thể chế chính trị 

TRUY QUÉT 

Đo lường mức độ phá vỡ, làm 
suy yếu và răn đe các  băng 
nhóm tội phạm có tổ chức 

BẢO VỆ 

Đo lường mức độ mà những 

người dễ bị tổn thương đã 

được bảo vệ khỏi những tổn 

hại do tội phạm có tổ chức 

gây ra 

THÚC ĐẨY 

Đo lường mức độ mà tất cả các 

bên liên quan đã được huy 

động và đóng góp cho ứng phó 

chiến lược 

Các chỉ báo mức kết 

quả 

• Số lượng các  băng nhóm tội

phạm có tổ chức bị triệt phá

hoặc phá vỡ đến mức không

còn khả năng hoạt động

(được đo lường chủ yếu

thông qua báo cáo tình báo)

• Tổng giá trị doanh thu của
tội phạm có tổ chức hoặc tài

sản của tội phạm có tổ chức
bị thu giữ hoặc tịch thu

• Tổng doanh thu (ước tính)

mà các nhóm tội phạm có tổ

chức kiếm được trong kỳ báo

cáo

• Số lượng cá nhân được

bảo vệ hoặc loại bỏ khỏi

bị tổn hại, bao gồm cả

thông qua bảo vệ thể chất

• Số nạn nhân được bồi

thường, bao gồm cả việc

phân phối lại tài sản bị tịch

thu

• Số nạn nhân được hỗ trợ

chính thức

• Nhận thức về rủi ro đối với

cá nhân trong các cộng

đồng dễ bị tổn thương

hoặc các nhóm dân số dễ

bị tổn thương

• Nhận thức giữa các bộ phận

chính của xã hội (bao gồm

cộng đồng địa phương và khu

vực tư nhân) rằng họ là một

phần của ứng phó với tội

phạm có tổ chức (ví dụ: thông

qua khảo sát và bảng câu hỏi)

• Sự gia tăng có thể định lượng

được trong hợp tác khu

vực/quốc tế, bao gồm cả kết

quả của quan hệ đối tác chiến

lược mới và trao đổi thông tin

• Nhận thức về sự hiện diện của

tội phạm có tổ chức ở các địa

phương dễ bị tổn thương và

hiệu quả của các chiến dịch

phòng ngừa, dựa trên khảo sát

và báo cáo dựa trên nhóm

trọng điểm

• Các chỉ số và chỉ báo môi

trường tội phạm bao gồm tỷ lệ

giết người, dữ liệu kinh tế,

thống kê tội phạm và báo cáo

tham nhũng

• Số lượng thanh niên có nguy

cơ chuyển hướng từ tham gia
tuyển mộ vào cá băngc nhóm

tội phạm có tổ chức (ví dụ:

được các tổ chức xã hội dân

sự hoặc cộng đồng xác định và
tác động)

• Tỷ lệ tái phạm sau khi ra tù
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Các chỉ báo mức đầu 

ra 

• Số lượng hoặc tính sẵn có của

các sản phẩm hoặc chiến dịch

nâng cao nhận thức dựa trên

bằng chứng được phổ biến và/

hoặc thực hiện (bao gồm

thông qua các nỗ lực truyền

thông chiến lược, chiến dịch

truyền thông xã hội và các

hình thức và nền tảng khác)

• Số mô-đun và nội dung giáo

dục được triển khai trong các

trường học, giáo dục

đại học và khu vực tư nhân

• Số lượng và tính sẵn có của

các chương trình tâm lý xã hội

và phục hồi chức năng được

cung cấp trong các

trại giam

• Luật  pháp về phòng, chống

tội phạm có tổ chức và chống

tham nhũng phù hợp với luật

pháp quốc tế bao gồm các
điều luật liên quan đến tài sản
do phạm tội mà có được
thông qua

• Số lượng các vụ bắt giữ thành

công (hàng hóa và tiền mặt)

và các vụ truy tố (bao gồm

các thủ lĩnh/thành viên của các

băng nhóm tội phạm có tổ

chức, những kẻ hỗ trợ và

trung gian chuyên nghiệp, và

các quan chức tham nhũng).

• Số tài sản do phạm tội mà có
bị tịch thu và/hoặc thu hồi (cả

trong nước và thông qua hợp

tác quốc tế)

• Sẵn có các cơ chế chuyển
gửi (bao gồm đường dây trợ

giúp, trang web và ứng

dụng dành cho thiết bị di

động) và số lượt chuyển gửi
thông qua các cơ chế này.

• Pháp luật được thông qua
hoặc có sẵn các hướng dẫn
về bảo vệ nạn nhân

• Mức độ pháp luật có bao

gồm các điều khoản tôn
trọng quyền con người và

nhạy cảm về giới

• Số lượng chiến dịch nâng

cao nhận thức về rủi ro dựa

trên bằng chứng được thực

hiện và/hoặc lsố lượng các

cá nhân dễ bị tổn thương

tiềm năng được liên hệ

• * Tính sẵn có của các quy

định pháp luật cụ thể cho

phép hợp tác quốc tế, bao

gồm thông qua Công ước

• Số lượng nhân sự được “nâng

cao tay nghề” nhờ các khóa

đào tạo

• Số lượng và phản hồi liên quan

đến các cuộc thảo luận liên

ngành (ví dụ: chính phủ và khu

vực tư nhân) và đối thoại cộng

đồng

• Số lần dẫn độ thành công

• Số lượng yêu cầu tương trợ

tư pháp được hoàn thành đã

thực hiện và thời gian cần

thiết để phản hồi những yêu

cầu này

Các chỉ báo mức 

đầu vào 

• Cải thiện các dịch vụ cơ bản

tại địa phương và quy trình

doanh thu (ví dụ: thu thuế)

• Lượng nguồn lực (nhân lực và

tài chính) đầu tư vào hỗ trợ

phát triển và hỗ trợ kỹ thuật

• Số lượng các tổ chức xã hội

dân sự địa phương được hỗ

trợ nhằm xây dựng mạng

lưới phục hồi

• Số lượng nghiên cứu và

phân tích về các phương

pháp phòng ngừa được

thực hiện (ví dụ: trên

toàn chính phủ và học

viện)

• Các nguồn lực thực thi

pháp luật được phân bổ để

chống lại tội phạm có tổ

chức (nhân sự, ngân sách, năng

lực)

• Số lượng các cuộc điều

tra và hoạt động được

thực hiện và các báo cáo

giao dịch đáng ngờ được

xử lý

• Tần suất và tính sẵn có của các

kỹ thuật điều tra đặc biệt, bao

gồm (ngoại tuyến điện tử, hoạt

động nội tuyến, giao hàng có

kiểm soát và nghe lén thông tin

liên lạc)

• Số tiền bồi thường được phân

bổ cho các nạn

nhân của tội phạm có tổ chức

• Thiết lập các cơ chế, hoạt
động mới, bao gồm các cơ

chế giới thiệu chuyển gửi

• Số lượng chiến dịch mục tiêu
đa ngành dựa trên bằng

chứng  (ví dụ: ở các khu vực

có rủi ro cao hoặc chống lại

các mối đe dọa cụ thể) được

tiến hành

• Tiến hành các sáng kiến cấp

cơ sở như hiệp hội doanh

nghiệp địa phương ở các khu

vực có rủi ro cao

• Số lượng và quy mô của các

sáng kiến ngoại giao nhằm cải

thiện hợp tác chống tội phạm

có tổ chức (ví dụ: các diễn

đàn quốc tế)

• Thành lập các lực lượng đặc

nhiệm liên cơ quan hoặc liên

ngành

• Số lượng các cuộc điều tra

xuyên biên giới (bao gồm cả

các cuộc điều tra chung)

• Số lượng yêu cầu dẫn

độ được xử lý và đóng

góp cho cơ sở dữ liệu

INTERPOL được thực

hiện
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Phụ lục. Bảng kiểm xây dựng chiến lược

KẾT HỢP TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA BẢNG 
KIỂM CHIẾN LƯỢC 

1 

Các bước 

Tiến hành phân 

tích vấn đề 

Kiểm tra Thành phần 

• Yếu tố thúc đuẩy mang tính cấu trúc
• Thị trường, lĩnh vực và các yếu tố hỗ

trợ

• Băng nhóm tội phạm có tổ chức

2 

Xác định logic 

tổng thể (kết quả
mong đợi cuối cùng)

và các kết quả trung 
gian

• Xây dựng các nguyên tắc cấp cao

(ví dụ: phòng ngừa, truy quét các

băng nhóm tội phạm có tổ chức,

bảo vệ nạn nhân và thúc đđẩy ứng

phó tổng hợp

3 

Phát triển các 

mục tiêu hỗ trợ, 

làm việc với các 

bên liên quan 

• Ứng dụng nguyên tắc

SMART

• Thử nghiệm và thách thức

các giả định

• Hỗ trợ lẫn nhau, có hệ

thống

• Đối tác thực hiện

4 

Xác định chiến thuật, 

công cụ và kỹ thuật 

cần thiết để đạt 

được mục tiêu 

• Tận dụng nguồn lực thực tế

• Sử dụng các phương pháp đổi

mới (ví dụ: công nghệ)

• Xem xét các rủi ro có thể xảy ra

5 

Thiết lập cơ chế 

thực hiện và phân 

phối 

• Trách nhiệm chính trị

• Cơ chế điều phối liên ngành

• Cơ chế giám sát và báo cáo

6 

Xây dựng khung 

giám sát và đánh giá 

(kết quả) 

• Trách nhiệm chính trị

• Cơ chế điều phối liên ngành

• Cơ chế giám sát và báo cáo
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